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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

I. PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - TÊN LỬA - TÁC CHIẾN ĐIỆN TỬ - TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 

 

Sửa chữa anten ra đa, ra đa tên lửa. Ảnh hưởng điện từ trường siêu cao tần vượt 

tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm căng thẳng thần kinh tâm lý. 

2 

 

Lái máy bay chiến đấu siêu âm, giáo viên huấn luyện bay; phi công bay 

thử. 

Nặng nhọc, nguy hiểm, hệ số qúa tải lớn, thiếu 

dưỡng khí, ảnh hưởng điện từ trường siêu cao 

tần, ồn, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Tổ lái máy bay vận tải quân sự, trực tháng vũ trang, máy bay trinh sát. Nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng điện từ 

trường siêu cao tần, ồn, căng thẳng thẳng kinh 

tâm lý. 

4 Sản xuất, khôi phục chất O, chất G 

(phục vụ chiến đấu của tên lửa). 

Thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại, 

chất O, chất G, rất nguy hiểm. 

5 Trinh sát không gian mạng Làm việc trong phòng kín, chịu tác động của 

bức xạ màn hình và điện từ trường cao tần ở 

mức độ cao liên tục; tư thế làm việc gò bó, 

căng thẳng thần kinh tâm lý, thị giác. 

6 Phòng thủ mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin Làm việc trong nhiều điều kiện môi trường 

khác nhau, chịu tác động của bức xạ màn hình 

và điện từ trường cao tần ở mức độ cao, liên 

tục; tư thế làm việc gò bó, căng thẳng thần 
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kinh tâm lý, thị giác. 

7 Tấn công mạng Làm việc trong phòng kín, chịu bức xạ màn hình 

và điện từ trường cao tần ở mức độ cao, tư thế 

làm việc gò bó, cường độ cao, áp lực lớn, căng 

thẳng thị giác, thần kinh tâm lý. 

8 Tác chiến thông tin Làm việc trong phòng kín, chịu tác động bức 

xạ màn hình và điện từ trường cao tần, tư thế 

làm việc gò bó, lao động trí óc căng thẳng, áp 

lực lớn, căng thẳng thị giác, thần kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Vận hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị xe, đài, điều khiển tên 

lửa, xe đài tác chiến điện tử. 

Tư thế gò bó, ảnh hưởng điện từ trường siêu 

cao tần vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 

2 Điều khiển (hệ phát lệnh, hệ thống nhiễu, hệ tọa độ, máy hỏi, quang truyền 

hình) tên lửa, ra đa tác chiến điện tử. 

Thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường 

siêu cao tần, hoỉ làm việc chật hẹp, nóng, càng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa đạn, tên lửa. Công việc nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất độc 

tập trung chú  ý cao, căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

4 Vận hành máy nén khí nạp vào tên lửa, khí tài tác chiến điện tử. Công việc nặng nhọc, ngụy hiểm, ồn, bụi. 

5 Vận hành kiểm tra, sửa chữa hiệu chỉnh ra đa, ra đa tác chiến điện tử. Ảnh hưởng điện từ trường siêu cao tần, tia ron 

ghen, hiệu ứng bề mặt, ồn. 

6 Kíp điều khiển pháo phòng không tự hành (Zey 23...). Làm việc trong xe, nóng, chật hẹp, gò bó, ồn, 

rung, xóc, ảnh hưởng điện từ trường siêu cao 

tần. 

7 Lái máy bay trinh sát cánh mềm. Nguy hiểm, ảnh hưởng điện từ trường, ồn, 
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của nghề, công việc 

căng thẳng thần kinh tâm lý 

8 Nhảy dù (làm nhiệm vụ chiến đấu, tìm kiếm, cấp cứu). Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

9 Kỹ thuật cơ vụ bảo đảm an toàn bay ở các sân bay quân sự. Làm việc ngoài trời, ảnh hưởng tiếng ồn lớn vựợt 

tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, điện từ trường. 

10 Sửa chữa máy bay phản lực tại các trạm, xưởng sửa chữa. Công việc nặng nhọc, chịu tác động tiếng ồn 

lớn vựợt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần và hóa 

chất độc hại. 

11 Dẫn đường bay ở các trạm ra đa sân bay. Ảnh hưởng tiếng ồn lớn, điện từ trường siêu 

cao tần, bức xạ màn hình ra đa, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

12 Pháo thủ bệ đạn tên lửa, pháo thủ Pháo phòng không tầm trung. Thường xuyên làm việc ngoài trời, lao động 

nặng nhọc, nóng, nắng. 

13 Làm việc (theo kíp) trên xe huấn luyện, chiến đấu tên lửa Phòng không; hệ 

lập lệnh trong xe điều khiển tên lửa. 

Nơi làm việc chật hẹp, nóng, thiếu dưỡng khí, 

căng thẳng thần kinh tâm lý, ảnh hưởng của 

sóng siêu cao tần. 

14 Sản xuất, chế tạo keo (đặc thù quân sự) phục vụ sửa chữa, bảo quản kỹ 

thuật phòng không. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

chịu ảnh hưởng của tiếng ồn cao. 

15 Sửa chữa các tổ hợp điều khiển vũ khí hàng không (ra đa vô tuyến, hệ 

thống quang điện tử, ra đa ngắm bắn). 

Ảnh hưởng sóng siêu cao tần, sóng điện tử, 

ồn, nóng, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

16 Khai thác, sử dụng, sửa chữa (kíp làm việc) trong xe tên lửa phòng không 

tầm thấp. 

Công việc nặng nhọc, tư thế làm việc gò bó, 

chật hẹp, nóng, tiếp xúc sóng siêu cao tần, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

17 Nghiên cứu, hiệu chỉnh máy phát và đường truyền sóng của ra đa quân sự 

các loại. 

Ảnh hưởng điện từ trường siêu cao tần, điện 

cao áp công suất lớn, công suất lọt của máy 

phát rất lớn. 
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18 Vệ sinh, bảo vệ đường băng thu gấp dù phục vụ các chuyến bay. Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, tiếp xúc ồn, 

bụi đường băng. 

19 Dự báo quan trắc khí tượng trực tiếp ở sân bay và phục vụ bay; không ảnh 

kiểm tra khách quan, trinh sát điện tử, gây nhiễu. 

Ảnh hưởng điện từ trường cao tần, ồn, bụi. 

20 Chế tạo, khai thác, vận hành buồng tập lái máy bay quân sự. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế gò bó, nóng, căng 

thẳng thần kinh, tiếp xúc điện từ trường. 

21 Vận hành hệ thống tự động hoá chỉ huy tác chiến điện tử cơ động. Trực tiếp tiếp xúc sóng điện từ, vận hành cơ 

cấu xe chuyên dụng, môi trường làm việc chật 

hẹp, nóng bức, căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, 

tiêu hao sức khoẻ lớn. Thường xuyên cơ động 

triển khai ngoài hiện trường, triển khai các 

thiết bị trên cao. 

22 Nghiên cứu, thử nghiệm các loại khí tài như: ra đa, sô na, thủy âm, quang 

điện tử, laser, tác chiến điện tử, vũ khí điện từ trường, ngụy trang, nghi 

trang. 

Chịu ảnh hưởng của sóng siêu cao tần tạo ra 

từ các thiết bị chưa được chế tạo hoàn thành 

(đang trong giai đoạn thử nghiệm) căng thẳng 

thần kinh tâm lý ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh 

học. 

23 Quản lý, điều hành sở chỉ huy tác chiến điện tử. Tiếp xúc khí tài trinh sát, chịu ảnh hưởng của 

bức xạ điện từ, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

24 Kíp huấn luyện Pháo phòng không và Đài điều khiển trung tâm 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc đặc biệt nguy hiểm, thường 

xuyên làm việc ngoài trời, lao động nặng 

nhọc, nóng, nắng, tiếng ồn, hơi thuốc súng 

yêu cầu tập trung chú ý cao, căng thẳng thần 

kinh tâm lý mức độ cao 

25 
Vận hành, quản trị hệ thống, nghiên cứu, phát triển ứng dụng, hướng dẫn 

- Tính chất công việc căng thẳng, cường độ làm 
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viên làm việc trên các hệ thống mô phỏng không quân 

 

việc lớn, có mức độ bức xạ nguy hại cao, phải 

tập trung cao độ, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp 

với hệ thống máy móc, máy chiếu chuyên dụng 

chiếu thẳng vào đầu trong thời gian dài. Thường 

xuyên tiếp xúc với tiếng ồn lớn, sóng vô tuyến 

của hệ thống đài trạm, radar. Không gian làm 

việc chật hẹp, gò bó kéo dài trong các hệ thống 

mô phỏng. 

26 Nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm vũ khí, trang bị tác chiến không gian 

mạng 

Làm việc trong phòng kín, thường xuyên liên 

tục thao tác trên máy tính, chịu bức xạ màn 

hình và điện từ trường cao tần, ánh sáng xanh, 

tư thế làm việc gò bó, căng thẳng thần kinh, 

tâm lý, thị giác. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV   

 

1 Sử dụng tên lửa phòng không vác vai. Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

2 Sữa chữa thiết bị xe kiểm tra đạn tên lửa, ra đa. Ảnh hưởng điện từ trường cao tần, tư thế làm 

việc gò bó, chật hẹp, nóng. 

3 Điều khiển moóc kéo, chở đạn tên lửa, moóc nạp khí cao áp. Công việc nặng nhọc, ồn, bụi, tiếp xúc khí 

độc, nguy hiểm. 

4 Sử dụng khí tài quang học. Căng thẳng thần kinh, thị giác, chịu tác động 

hóa chất độc hại. 

5 Sử dụng, sửa chữa máy đo cao tần, máy đo hiện sóng, đồng hồ và máy đo 

cao áp. 

Ảnh hưởng điện từ trường siêu cao tần, tiếp 

xúc hơi khí độc. 

6 Bảo đảm khí tài quân giới trực  tiếp ở sân bày. Làm việc ngoài trời, tiếp xúc hóa chất độc hại, 

căng thẳng thị giác. 
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7 Phục vụ trên máy bay (thả hàng, cẩu tời...). Tiếng ồn lớn, nguy hiểm, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

8 Làm việc trong xe thông tin sân bay; hàng y phục vụ chuyến bay; chỉ huy 

ban bay. 

Nơi làm việc chật hẹp, nóng, chịu tác động 

tiếng ồn lớn và điện từ trường. 

9 Lái xe cứu hỏa, xe tra nạp xăng, dầu, khí, xe điện phục vụ bay ở sân bay. Nóng, tiếp xúc hóa chất độc, ồn. 

10 Sửa chữa máy bay cánh quạt tại các trạm, xưởng sửa chữa. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc xăng, dầu, hóa 

chất độc và tiếng ồn. 

11 Nhân viên truyền số liệu (VQ-98-01) ở các sở chỉ huy, trạm ra đa. Tiếp xúc sóng siêu cao tần, căng thắng thần 

kinh tâm lý. 

12 Vận hành các loại xe đặc chủng tại sân đỗ máy bay quân sự. Làm việc ngoài trời, nóng, ồn, tiếp xúc với 

điện từ trường. 

13 Sản xuất khí Ni tơ, ô xy (nạp vào xe khí để khởi động máy bay). Tiếp xúc với chất độc, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

14 Sản xuất, chế tạo các loại đệm cao su, đệm phi kim loại phục vụ quân sự. Nơi làm việc nóng, ồn, tiếp xúc với hoá chất 

độc. 

15   

16 Sản xuất sơn đặc thù phục vụ cho sửa chữa máy bay quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc. 

17 Chế tạo, lắp ráp các loại mục tiêu bay phục vụ huấn luyện. Tiếp xúc với hoá chất và các loại vật liệu độc 

hại. 

18 Vận hành máy nổ từ 8 KW trở lên ở đơn vị chiến đấu. Chịu tiếng ồn lớn, căng thẳng thần kinh tâm 

lý, tiếp xúc với dầu, mỡ. 

19 Nhân viên thu, nghe tình báo trên không ở các sở chỉ huy (tiêu đồ 9x9, 

5x5). 

Nơi làm việc chật hẹp, tư thế gò bó, căng 

thắng thần kinh tâm lý. 

20 Khai thác, sử dụng, sửa chữa tên lửa Phòng không tầm thấp. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý, tiếp xúc hoá chất độc. 
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21 Giảng viên huấn luyện thực hành tên lửa phòng không tầm trung, tầm cao, 

thực hành bệ đạn tên lửa. 

Chịu ảnh hưởng điện từ trường siêu cao tần, 

làm việc ngoài trời. 

22 Giảng viên huấn luyện thực hành pháo, pháo phòng không, ra đa, pháo thủ, 

pháo phòng không tầm thấp. 

Căng thẳng thần kinh tâm lý, tiêu hao năng 

lượng lớn, làm việc ngoài trời. 

23 Làm công tác quản lý và trực tiếp điều hành tại trung tâm quản lý điều hành 

bay quốc gia và các sở chỉ huy không quân. 

Chịu tác động của bức xạ nhiệt, bức xạ điện 

từ, ồn, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

24 Kíp trực quản lý hoạt động bay vùng trời quốc gia. Thường xuyên thao tác trên máy vi tính, chịu 

tác động của bức xạ điện từ, căng thẳng thần 

kinh, thị giác. 

25 Giảng viên huấn luyện thực hành tên lửa phòng không tầm thấp. Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm. 

26 Kiểm định phần mềm và dữ liệu; hệ thống và thiết bị công nghệ thông tin Làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng, 

thiếu dưỡng khí, tác động của rung, lắc, tiếng 

ồn, căng thẳng thị giác, mệt mỏi thần kinh tâm 

lý. 

27 Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hệ thống và thiết bị công nghệ thông 

tin 

Chịu tác động, ảnh hưởng của bức xạ điện từ 

trường, tư thế làm việc gò bó, thiếu ánh sách, 

thiếu dưỡng khí, tác động rung, lắc, căng 

thẳng thị giác, thần kinh tâm lý. 

28 Đảm bảo kỹ thuật công nghệ thông tin; sửa chữa, bảo dưỡng trang bị công 

nghệ thông tin 

Làm việc trong điều kiện môi trường khác 

nhau, chịu tác động của bức xạ màn hình, các 

thiết bị điện tử và điện từ trường cao tần, tư 

thế làm việc gò bó, căng thẳng thị giác, mệt 

mỏi thần kinh tâm lý. 

29 Quản lý, khai thác vận hành trung tâm dữ liệu, trạm máy chủ công nghệ Công việc nặng nhọc, căng thẳng thị giác, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

thông tin thần kinh tâm lý; làm việc trong phòng kín, 

chịu ảnh hưởng bức xạ điện từ trường, thiếu 

ánh sáng, thiếu dưỡng khí. 

II. HẢI QUÂN - CẢNH SÁT BIỂN 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Sỹ quan, thuyền viên làm việc trong tàu ngầm quân sự. Làm việc trong điều kiện chật hẹp, gò bó, thiếu 

dưỡng khí, áp suất cao, tiêu hao năng lượng 

lớn, mệt mỏi thần kinh tâm lý. 

2 Sỹ quan, thuyền viên làm việc trên tàu chiến. Công việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm, 

rung, ồn lớn, tư thế gò bó, mệt mọi thần kinh 

tâm lý. 

3 Thợ lặn Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu áp suất 

cao, thiếu dưỡng khí. 

4 Bộ đội phòng thủ ở Trường Sa và DKl. Công việc năng nhọc, nguy hiểm, nơi làm việc 

ẩm ướt, chịu tác động của thời tiết, sóng gió dễ 

nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh. 

5 Thợ ụ (âu) đà sửa chữa tàu quân sự. Thường xuyên phải lặn, công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, nóng, ẩm 

ướt, thiếu dưỡng khí, thường xuyên tiếp xúc 

dầu mỡ. 

6 Sĩ quan, thuyền viên làm việc trên tàu quân sự ở biển xa và khảo sát đo đạc 

trên biển. 

Chịu ảnh hưởng của sóng lớn, rung lắc, thời 

tiết khăc nghiệt, làm việc trong hầm bảo quản 

lạnh, môi trường ô nhiễm do hải sản phân 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

huỷ. 

7 Bảo quản, sửa chữa chống ăn mòn các công trình nhà giàn ngoài biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiếm chịu tác 

động của bụi, hoá chất độc, ồn, rung, sóng và 

gió. 
8 Sỹ quan, thuyền viên làm việc trên tàu quân sự và khảo sát đo đạc trên 

biển. 

Chịu ảnh hưởng của sóng lớn, rung lắc, thời 

tiết khắc nghiệt. 

9 Vận hành, khai thác sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị lặn, tàu lặn cứu nạn 

tàu ngầm. 

Công việc đặc thù, rất nguy hiểm, làm việc ở độ 

sâu lớn, cường độ cao, trong môi trường kín, 

chật hẹp, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí, chịu 

áp lực lớn, dễ xảy ra mất an toàn; thường xuyên 

chịu tác động tiếng ồn, rung lắc, sóng điện từ, 

căng thẳng thần kinh, tâm lý. 

10 Huấn luyện thực hành lặn, lặn sửa chữa, lặn thoát hiểm, lặn cứu hộ tàu 

ngầm. 

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm (áp suất lớn), 

thiếu dưỡng khí, tiêu hao năng lượng lớn, điều 

kiện huấn luyện căng thẳng, tư thế hoạt động gò 

bó, chật hẹp; căng thẳng thần kinh tâm lý. Tiếp 

xúc trực tiếp với chất tái sinh không khí O3 

hoặc Vôi Soda (có thể gây bỏng đường hô hấp 

khi bị nước tràn vào bình tái sinh). 

11 Sửa chữa, bảo dưỡng tàu ngầm: điện; máy; cơ khí; van ống; thân vỏ - 

khoang két; vũ khí; khí tài - điện tử; trang trí; mạ chi tiết tàu ngầm. 

- Làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, vi khí 

hậu nóng đặc biệt là làm việc trong khoang 

tầu ngầm kín, thông khí kém, tiếp xúc với 

tiếng ồn lớn từ hoạt động sửa chữa; rung do 

thiết bị sửa chữa cầm tay; nồng độ bụi chứa 

silic cao. Thường xuyên tiếp xúc với dầu, mỡ 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

và các loại hóa chất độc hại để vệ sinh, bảo 

dưỡng, tiếp xúc với các loại sóng điện từ cao 

tần sử dụng trong thông tin liên lạc và tiếp xúc 

với các tia phóng xạ khi kiểm tra khuyết tật 

bằng từ tính CD1500, tư thế lao động gò bó, 

chật hẹp, có vị trí phải nằm, bò để sửa chữa. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Bộ đội phòng thủ đảo xa. Công việc nguy hiểm, chịu tác động của thời tiết, 

sóng gió, ẩm ướt dễ nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh. 

2 Bộ đội Hải quân đánh bộ. Vừa hoạt động dưới tàu biển, vừa bơi lội dưới 

nước và vận động trên bộ, công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm. 

3 Sửa chữa, lắp đặt máy tàu, thiết, bị vũ khí trong hầm tàu chiến. Công việc nặng nhọc, độc hại, độ ồn lớn, nơi 

làm việc chật hẹp, tư thế làm việc gó bó. 

4 Trực tiếp lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa, bảo quản đạn ngư lôi, tên 

lửa, thuỷ lôi, bom phóng, bom chìm, đạn pháo tàu. 

Công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc với hoá 

chất độc, tư thế lao động gò bó, tập trung chú 

ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

5 Vận hành máy nén khí nạp vào tên lửa tàu Hải quân. Công việc rất nguy hiểm, độc hại, ồn, nóng, 

độ bụi cao. 

6 Gò, hàn, lắp ráp trong sửa chữa, đóng mới tàu quân sự. Nơi làm việc chật hẹp ẩm ướt, bẩn và thiếu 

dưỡng khí, tư thế làm việc gò bó chịu tác 

động của khí CO, CO2, MnO2 và ồn. 

7 Nấu, đúc, rèn, nhiệt luyện các chi tiết trong đóng mới, sửa chữa tàu quân Công việc rất nặng nhọc, rất nóng, ảnh hưởng 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

sự. của bức xạ nhiệt CO2, SO2. 

8 Thử nghiệm, thử kín, lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện, đường ống, ắc quy 

trong hầm tàu quân sự. 

Nóng, ẩm ướt, tư thế làm việc gò bó,  thường 

xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, chất độc. 

9 Sửa chữa, lắp đặt ra đa tàu quân sự. Chịu ảnh hưởng của điện từ trường siêu cao 

tần. Tư thế làm việc gò bó. 

10 Làm việc trên tàu ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu trên sông, biển. Công việc khẩn cấp, nguy hiểm, tiếp xúc với 

khí độc. 
11 Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình ngoài hải đảo. Làm việc ngoài trời, lao động thủ công, nặng 

nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của sóng, gió, 

ẩm ướt. 
12 Sửa chữa, lắp ráp, hiệu chỉnh các thiết bị quang điện tử, hỏi đáp thông tin, 

đo lường hàng hải trên các tàu quân sự. 

Nơi làm việc chật hẹp, nóng, thiếu dưỡng khí, 

ồn chịu ảnh hưởng của sóng điện từ, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 
13 Sỹ quan, thuyền viên tàu cá vũ trang. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động 

sóng, gió, rung lắc, ồn, căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 
14 Sửa chữa các hệ thống Sona trên tàu quân sự. Nơi làm việc chật hẹp, nóng, thiếu dưỡng khí, 

chịu ảnh hưởng của sóng điện từ trường, sóng 

siêu âm, căng thẳng thần kinh. 
15 Khai thác, vận hành, sửa chữa ra đa quan sát hải quân. Chịu ảnh hưởng tiếng ồn, điện từ trường, bức 

xạ màn hình ra đa. 

 

16 Lắp đặt, sửa chữa khí tài, thiết bị điện tử, thiết bị thông tin trong đóng mới, 

sửa chữa tàu quân sự. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại, ẩm ướt, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

 thường xuyên làm việc trong các khoang, hầm 

tàu chật hẹp, gò bó, sóng điện từ, sóng siêu 

cao tần, nóng bức, thiếu dưỡng khí. 

17 Vận chuyển, bốc xếp thủ công vật tư, vũ khí, đạn dược, khí tài, trang thiết 

bị phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc thủ công, làm việc ngoài trời, 

tiếp xúc với nắng, khói, bụi, tiếng ồn. 

18 Vận hành, bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị đảm bảo năng lượng cho 

tàu ngầm. 

 

Công việc ngoài trời, trên cao, dưới hầm ẩm 

ướt trong thời gian dài 24/24; căng thẳng thần 

kinh, tâm lý; tiếp xúc trực tiếp với các khí làm 

lạnh độc hại (R-22), tiếng ồn lớn và nguy 

hiểm (áp lực khí cao áp đến 400kgf/cm2, điện 

áp cao 380V). Tiếp xúc trực tiếp với dung 

dịch axít khi nạp luyện Ắc quy mới, dung dịch 

bẩn do nước thải công nghiệp, hóa chất xử lý 

nước thải, tư thế làm việc gò bó, đơn điệu, chủ 

yếu là đứng làm việc trong thời gian dài. 

19 Trực tiếp điều hành, khai thác, điều khiển, bảo dưỡng, sửa chữa rô bốt 

ngầm phục vụ cho cứu nạn tầu ngầm bị nạn. 

Thường xuyên làm việc liên tục không theo 

khung giờ cố định, có cả thời gian ban đêm. 

Làm việc trong điều kiện tiếng ồn cao, rung 

lắc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của bức xạ màn 

hình, sóng vô tuyến của hệ thống đài trạm. 

Không gian làm việc chật hẹp trong buồng 

điều khiển, tư thế ngồi lâu, cúi đầu. 

20 Vận hành đà đốc và đốc nổi vận chuyển tàu ngầm; vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống phục vụ sửa chữa tàu ngầm. 

- Làm việc trong điều kiện vi khí hậu nóng, 

ẩm; tiếp xúc với tiếng ồn lớn; nồng độ bụi 

mịn, bụi sơn, bụi mạt sắt; thường xuyên tiếp 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

xúc với dầu, mỡ và các loại hóa chất độc hại 

như axít, hóa chất để vệ sinh, sơn…, tư thế lao 

động gò bó, chật hẹp, có vị trí phải nằm, bò để 

sửa chữa. 

21 Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn kỹ thuật, an toàn lao động, điều độ sản xuất 

và nghiệm thu sản phẩm trong sửa chữa tàu ngầm. 

- Làm việc trong nhiều địa hình khác nhau từ 

trên boong tàu, phòng điều hành đến hầm máy 

tàu ngầm. Công việc đòi hỏi đi lại nhiều, trách 

nhiệm công việc cao dẫn đến căng thẳng thần 

kinh, tâm lý. Tiếp xúc với nhiều yếu tố tác hại 

nghề nghiệp khác nhau như vi khí hậu nóng, 

tiếng ồn, bụi, hơi khí độc, sóng điện từ 

trường...,tư thế làm việc, gò bó, chật hẹp. 

22 Trực tiếp khai thác, điều khiển máy bay không người lái. 

 

Làm việc không theo khung giờ cố định, làm 

việc trong điều kiện tiếng ồn vượt ngưỡng cho 

phép; liên tục chịu ảnh hưởng trực tiếp của 

môi trường: nhiệt độ cao, nắng nóng...Không 

gian làm việc chật hẹp trong buồn điều khiển; 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của bức xạ màn hình, 

sóng vô tuyến của hệ thống đài trạm, 

SATCOM, radar...ảnh hưởng đến thị lực, tinh 

thần căng thẳng. 

23 Trực tiếp bảo dưỡng, sửa chữa máy bay không người lái. - Thường xuyên làm việc trong điều kiện 

tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép; liên tục chịu 

ảnh hưởng trực tiếp của môi trường: nhiệt độ 

cao, nắng nóng...thường xuyên tiếp xúc với 

hóa chất, vật liệu composite, xăng dầu, dầu 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

nhớt đặc chủng trong quá trình bảo quản, bảo 

dưỡng, sửa chữa máy bay. Liên tục chịu ảnh 

hưởng của sóng vô tuyến, sóng điện từ của hệ 

thống trạm thông tin liên lạc, radar, 

SATCOM... 

24 Làm việc trên xuồng tuần tra, kiểm soát vùng nước quân sự. 

 

 

 

- Làm việc ngoài trời nắng nóng, bức xạ nhiệt 

cao, trong môi trường chật hẹp, ấm ướt, trơn 

trượt, đi lại không đúng tư thế, rung xóc, tiếng 

ồn, tiếp xúc các loại dầu mỡ (diezel,…) trong 

điều kiện sóng gió phức tạp.- Làm việc cả 

ngày và đêm với sự tập trung cao, luôn trong 

tình trạng căng thẳng tâm thần kinh do vừa 

điều khiển xuồng, vừa quan sát vùng nước, 

vừa phải xử lý các tình huống, xua đuổi mục 

tiêu. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

  

1 Thợ cơ khí, vũ khí, sản xuất các chi tiết phụ tùng vũ khí dưới nước. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, 

ồn, bụi. 

2 Vệ sinh công nghiệp trong các nhà máy sửa chữa, đóng mới tàu, thuyền 

quân sự. 

Công việc thủ công, nặng nhọc, thường xuyên 

tiếp xúc với bụi, hoá chất. 
3 Khai thác, sử dụng, sửa chữa các trang bị khí tài trên các tổ hợp tên lửa bờ. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, 

nóng, thiếu dưỡng khí, ồn, chịu ảnh hưởng 

của sóng siêu cao tần, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

4 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp vật tư, trang bị khí tài trong kho khí tài điện tử. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với dầu, mỡ, hoá chất độc hại,. 
5 

Sơn xe ô tô quân sự bằng phương pháp thủ công và bằng máy phun sơn. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

tư thế lao động gò bó. 
6 Vận hành các phương tiện nâng, hạ, vận chuyển ở cảng quân sự. Làm việc trong điều kiện chật hẹp, tư thế lao 

động gò bó, nóng, nặng nhọc, ồn, rung, nguy 

hiểm, căng thẳng thần kinh. 

7 Làm việc trong buồng giảm áp, máy nén khí cung cấp cho buồng giảm áp gắn 

trên trang thiết bị quân sự. 

Nơi làm việc chật hẹp, gò bó, nóng, áp xuất 

cao, chịu tác động của tiếng ồn lớn, sóng gió, 

rung, lắc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

8 
Khảo sát, điều tra, đánh giá số liệu, điều vẽ, biên tập và in ấn hải đồ. Làm việc trong phòng kín, tiếp xúc với hoá 

chất độc hại, căng thẳng thị giác. 

9 

Giao nhận hàng hoá ở cảng quân sự. Công việc ngoài trời, ồn, bụi, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

 

 

10 

Tẩy, rửa làm sạch bề mặt vỏ tàu, sàn tàu, hầm tàu và các chi tiết máy móc 

trong đóng mới, sửa chữa tàu quân sự. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại, ẩm ướt, 

tư thế lao động gò bó, chịu tác động của hoá 

chất độc 

11 

Gia công, lắp đặt, sửa chữa vỏ tàu, nội thất tàu trong đóng mới, sửa chữa 

tàu, xuồng quân sự (bằng vật liệu Composite, bông thuỷ tinh) 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Môi trường làm việc gò bó, ồn, độc hại 

Axeton, nhựa, bụi thủy tinh 

 

12 Nghiên cứu, thí nghiệm, sản xuất sơn; kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu Người lao động làm việc không theo giờ cố 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

và sản phẩm sơn; giám sát, kiểm tra quá trình bắn hạt và sơn tàu trong đóng 

mới, sửa chữa tàu quân sự 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên tiếp xúc với hơi dung môi, bụi sơn, bụi 

hóa chất vô cơ 

 

13 

Vận hành, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện (xe tải, xe cẩu, xe 

nâng…) phục vụ đóng mới, sửa chữa tàu quân sự 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên ảnh hưởng rung lắc, tiếng ồn gây mệt 

mỏi, đau đầu, giảm thính lực, tư thế lao động 

gò bó, nóng bức. Tiếp xúc bụi silic, bụi hạt 

mài thép, bụi sơn, 

14 

Đốc công, giám sát an toàn trực tiếp, giám sát tại hiện trường trong đóng 

mới, sửa chữa tàu quân sự 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên làm việc tại hiện trường; ngoài trời, 

hầm tàu, nóng, bụi, ồn 

15 

Vận hành, sửa chữa tàu kéo, tàu đẩy (lai dắt tàu) phục vụ đóng mới, sửa 

chữa tàu quân sự 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên chịu tác động của tiếng ồn, hơi nóng, 

sóng, gió. 

16 

Đánh giá NDT trong sửa chữa, đóng mới tàu quân sự. 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, 

công việc nguy hiểm tiếp xúc khí độc, tia bức 

xạ điện từ, hoá chất độc hại 

17 

Sơ chế tôn trong thi công vỏ tàu quân sự 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, chịu ảnh hưởng 

bụi, tiếng ồn và các chất độc hại. 

18 Trực tiếp khai thác, vận hành hệ thống buồng áp trong y học quân sự. Công việc đặc thù, thường xuyên chịu tác động 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

tiếng ồn, thay đổi áp suất; không gian gò bó 

trong buồng áp; công việc phức tạp, thường 

xuyên phải quan sát màn hình, mức độ trách 

nhiệm lớn trong cấp cứu điều trị cho nạn nhân 

dẫn đến căng thẳng thần kinh, tâm lý. 

III. TĂNG - THIẾT GIÁP 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Kíp xe tăng, thiết giáp bánh xích. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc nóng, chật 

hẹp, thiếu dưỡng khí, ánh sáng, ảnh hưởng khí 

CO2, ồn, rung và bụi vượt mức tiêu chuẩn cho 

phép nhiều lần. 

2 Huấn luyện thực hành kíp xe Tăng, thiết giáp bánh xích, bánh lốp Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại do tác 

động của khói thuốc súng và tiếng động lớn, nơi 

làm việc chật hẹp, nóng bức, tập trung cao độ, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trên xe tăng, thiết 

giáp trong hang ngầm quân sự. 

Nơi làm việc chật hẹp, nóng, lạnh, thiếu 

dưỡng khí. 

4 Kiểm tra, chạy thử xe tăng, thiết bị bánh lốp. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc nóng, chật 

hẹp, thiếu dưỡng khí, rung và bụi vượt mức 

tiêu chuẩn cho phép. 

5 Huấn luyện thực hành lái và bắn trên xe tăng-thiết giáp bánh xích. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm 

việc nóng, chật hẹp, tập trung chú ý cao, căng 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

thẳng thần kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Kiểm tra, chạy thử xe tăng thiết giáp bánh xích. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc nóng, chật 

hẹp, ồn, rung, bụi, căng thẳng thân kinh tâm lý. 

2 Lái các loại xe chở xe tăng; kíp xe thiết giáp bánh lốp. Công việc nặng nhọc, tư thế làm việc gò bó, 

ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. 

3 Tẩy rửa xe tăng qua bể xút; sửa chữa bánh tỳ, ép gíp mặt máy, thử lực máy 

nổ tăng, thiếp giáp. 

Công viêc thủ công rất nặng nhọc, độc hại, ồn 

lớn. 

4 Sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trên xe tăng thiết giáp. Nơi làm việc chật hẹp, gò bó, nóng, chịu tác 

động của tiếng ồn lớn. 

5 Lái xe công trình phục vụ sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trên xe tăng, 

thiết giáp trong hang ngầm quân sự. 

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm 

việc chật hẹp, nóng, lạnh, thiếu dưỡng khí. 

6 

Bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị điện trong hang ngầm quân sự. 

Nơi làm việc chật hẹp, nóng, lạnh, thiếu 

dưỡng khí. 

7 Hàn các chi tiết trong sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trang bị trên xe 

tăng, thiết giáp. 

Nơi làm việc chật hẹp, gò bó, nóng, nguy 

hiểm, thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc. 

8 Tẩy rửa các thiết bị vũ khí, khí tài trang bị trên xe tăng, thiết giáp và đạn bằng 

hoá chất theo phương pháp thủ công. 

Nơi làm việc nóng, thường xuyên tiếp xúc với 

hoá chất độc hại như axít, xút, ête. 

9 Vận hành máy nén khí nạp vào bình chứa khí nén cho xe tăng, thiết giáp. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động của tiếng ồn cao. 

10 Thợ gia công cơ khí chi tiết sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trang bị 

trên xe tăng, thiết giáp. 

Nơi làm việc nóng chịu tác động của bụi kim 

loại, chịu tác động của ồn, rung. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

11 Sơn xe tăng, xe thiết giáp bằng phương pháp thủ công và bằng máy phun 

sơn. 

Tư thế lao động gò bó, thường xuyên tiếp xúc 

với hoá chất độc. 

12 Lái xe cẩu phục vụ sửa chữa các thiết bị vũ khí, khí tài trang bị trên xe 

tăng, thiết giáp. 

Làm việc ngoài trời, chật hẹp, nóng, căng 

thẳng thị giác, chịu tác động của tiếng ồn, bụi. 

13 Sửa chữa các thiết bị, vũ khí, khí tài trên xe tăng, thiết giáp. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, 

tiếp xúc xăng, dầu mỡ. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

  

1 Làm nhiệm vụ trên xe chiến đấu bộ binh cơ giới. Tư thế lao động gò bó, chật hẹp, thiếu dưỡng 

khí, chịu tác động ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho 

phép. 

2 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp trang thiết bị khí tài trong kho trang bị khí tài 

xe tăng-thiết giáp. 

Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với dầu mỡ, hoá chất độc. 

3 Giáo viên dạy thực hành sửa chữa tăng-thiết giáp. Tư thế làm việc gò bó, chật hẹp, nóng bức, 

thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu mỡ, 

tiếng ồn, căng thẳng thần kinh. 

4 Sửa chữa các thiết bị tăng-thiết giáp trên xe công trình. Nơi làm việc chật hẹp, gò bó, chịu tác động 

của tiếng ồn lớn. 

5 Vận hành máy nén khí nạp vào bình chứa khí nén cho xe tăng, thiết giáp. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động của tiếng ồn cao. 

6 Bảo vệ hang ngầm quân sự ở vùng rừng núi. Làm việc ngoài trời, căng thẳng thần kinh. 

7 Vận hành trạm nạp ắc quy xe tăng, thiết giáp. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với hoá chất độc hại. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

8 Thủ kho kim khí, hóa chất bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư kỹ thuật 

tên lửa, khí tài đặc chủng, đạn chống tăng. 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

rất nguy hiểm, dễ cháy nổ, tiếp xúc với hoá 

chất độc, ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tiêu hoá, 

miễn dịch. 

9 Kiểm định kỹ thuật xe Tăng thiết giáp. 

 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

gò bó, chật hẹp, thiếu ánh sáng, tiếp xúc dầu 

mỡ, khí độc, hoá chất độc hại, căng thẳng thần 

kinh tâm lý 

IV. ĐẶC CÔNG 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Sử dụng phương tiện ngầm, tàu ngầm đặc công. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu áp suất 

cao thiếu dưỡng khí, căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

2 Đặc công người nhái, đặc công nước. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thiếu dưỡng 

khí, tiếp xúc vi sinh vật có hại. 

3 Lực lượng đặc công chống khủng bố. Công việc căng thẳng thần kinh, rất nguy 

hiểm, phải tiếp xúc và sử dụng các loại vũ khí, 

trang bị đặc chủng (gồm cả các loại hóa chất 

độc). 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

1 Đặc công biệt động. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

2 Đặc công bộ. Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, nguy hiểm, 

độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Đội mẫu đặc công.  Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, nguy 

hiểm, độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

4 
Giáo viên chuyên nghiệp nghiên cứu và dạy võ đặc công. 

Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

5 Giáo viên trinh sát biệt động, tình báo. Trực tiếp tiếp xúc với môi trường độc hại, 

công việc nặng nhọc, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

V. TÌNH BÁO 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI 

 

1 
Điệp báo hoạt động trong mục tiêu,  

Nhiệm vụ độc lập, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Trinh Sát đặc nhiệm. Trinh Sát ngoại tuyến. Nhiệm vụ độc lập, ngoài trời công việc nặng 

nhọc, nguy hiểm. 

2 Trinh sát kỹ thuật. Làm công việc ngoài trời, công việc nặng 

nhọc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Nghiên cứu, thử nghiệm, điều chế, sử dụng các loại hóa chất kỹ thuật tình Làm việc trong buồng kín, thiếu dưỡng khí, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

báo. tiếp xúc hóa chất độc và bức xạ nguy hiểm. 

4 Điệp báo hoạt động ngoài mục tiêu. Nhiệm vụ độc lập, chịu tác động nhiều thông 

tin phức tạp, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

5 Trinh sát mạng và trinh sát vũ trụ. Làm việc ngoài trời và trong phòng kín, tiếp 

nhận nhiều thông tin, căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

 

1 Nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo các loại máy kỹ thuật tình báo. Chịu tác động bức xạ màn hình và điện từ 

trường cao tần, căng thẳng thị giác. 

2 Nghiên cứu, sản xuất các loại giấy đặc biệt; in các loại tài liệu mật mã. Làm việc trong buồng kín, tiếp xúc với hóa 

chất độc hại. 

3 Sử dụng khí tài quang học tình báo. Tiếp xúc hóa chất độc hại, căng thẳng thần 

kinh thị giác. 

4 Kỹ thuật nghe nhìn điệp báo. Làm việc trong buồng tối, kín, nóng, tiếp xúc 

chất độc hại, bức xạ sóng điện từ, căng thẳng thị 

giác. 

5 Mã thám. Làm việc trong buồng kín, thiếu dưỡng khí, chịu 

tác động bức xạ điện từ trường, màn hình. 

6 Nghiên cứu, tổng hơp, phân tích đánh giá chiến lược các đối tượng địch. Giải quyết nhiều công việc phức tạp căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

7 Điệp báo hoạt động địa bàn Biên giới và Hải đảo. Nhiệm vụ độc lập, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

8 Giáo viên điệp báo, kỹ thuật điệp báo. Làm việc trong buồng kín, thiếu dưỡng khí, 

tiếp xúc với hoá chất; huấn luyện ngoài trời, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

9 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hoá và vật liệu điệp báo. Tiếp xúc với hoá chất độc hại, nguy hiểm. 

10 Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tin học tình báo và tình báo khoa học công 

nghệ. 

Chịu tác động bức xạ màn hình và điện từ 

trường cao tần, căng thẳng thị giác. 

11 Nghiên cứu, khai thác, bảo quản kho tư liệu, tài liệu tình báo. Nhân viên thư 

viện quản lý tài liệu nghiệp vụ tình báo. 

Làm việc trong buồng kín, thiếu dưỡng khí, 

tiếp xúc với hoá chất độc hại, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

12 Nhân viên xưởng in tài liệu giáo trình tình báo. Thường xuyên làm việc trong phòng kín; tư 

thế lao động gò bó; tiếp xúc với hơi, bụi độc; 

căng thẳng thần kinh; tính bảo mật cao. 

VI. PHÁO BINH 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI 

 

1 Điều khiển pháo mặt đất tự hành. Công việc rất nặng nhọc, môi trường lao động 

nóng, chật hẹp, gò bó, thiếu dưỡng khí, thiếu 

ánh sáng, ảnh hưởng khí CO2, ồn, rung, bụi 

vượt tiêu chuẩn cho phép. 

2 

Điều khiển ra đa mặt đất. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc nóng, 

chật hẹp, gò bó, thiếu dưỡng khí, ánh sáng 

ồn, rung, bụi vượt tiêu chuẩn cho phép. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Sử dụng pháo mang vác. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ảnh hưởng 

đến thính giác, thị giác. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

2 Kíp sử dụng pháo phản lực, pháo tự hành, pháo xe kéo. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, ồn, rung, 

căng thẳng thị giác. 

3 Chỉ huy đại đội phóng tên lửa, trung đội chỉ huy, đội phóng (gồm kíp bệ 

phóng, kíp điều khiển) làm nhiệm vụ điều khiển tên lửa mặt đất. 

Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, thần 

kinh căng thẳng, ảnh hưởng tiếng ồn, rung 

xóc, bụi và nồng độ hóa chất độc hại cao. 

4 Làm việc (theo kíp) trong xe huấn luyện tên lửa mặt đất. Làm việc trong xe đặc chủng rất nóng, chật 

hẹp, gò bó, thiếu dưỡng khí, thiếu ánh sáng, 

ảnh hưởng của sóng điện từ. 

5 Khai thác sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong xe chỉ huy phóng 

tên lửa. 

Làm việc trong xe kín, nóng, thiếu dưỡng khí, 

ảnh hưởng điện từ trường cao tần, căng thẳng 

thần kinh, thị giác. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV  

 

1 Sử dụng khí tài pháo binh. Căng thẳng thần kinh thị giác, ảnh hưởng bức 

xạ điện từ trường. 

2 
Bắn kẹp nòng và bắn sa bàn pháo binh. 

Ảnh hưởng khói thuốc súng, căng thẳng thính 

giác, thị giác). 

3 Sử dụng tên lửa mặt đất vác vai. Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

4 

Sử dụng khí tài đo xa Laze và quang điện tử. 

Công việc cơ động, nguy hiểm, thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của điện từ trường. 

5 Thợ khắc thước Pháo binh. Thường xuyên tiếp xúc với bụi polyme, xăng, 

dầu, căng thẳng thần kinh. 

6 

Thợ sửa chữa, bảo dưỡng trạm nguồn điện tên lửa. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu hoá chất, 

mệt mỏi thần kinh. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

7 Thợ cơ khí tại các trạm, xưởng sửa chữa vũ khí. Căng thắng thị giác, mệt mỏi thần kinh. 

VII. CÔNG BINH VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUÂN SỰ 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Trực tiếp rải mìn, rà phá bom, mìn, xử lý bom, mìn sau rà phá. Rất nguy hiểm, độc hại, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

2 Khoan đá, nổ mìn trong công trình ngầm quốc phòng. Làm việc dưới hầm, nặng nhọc, nguy hiểm, 

thiếu dưỡng khí, ánh sáng, nồng độ bụi lớn, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Xây dựng công trình ngầm quốc phòng. Làm việc trong hầm, nặng nhọc, nguy hiểm, 

thiếu dưỡng khí, ánh sáng, nồng độ bụi lớn. 

2 Khảo sát đo đạc, xây dựng công sự trận địạ, công trình quốc phòng, cầu 

bến, nửa lâu bền vùng rừng sâu, núi cao, hải đảo. 

Địa hình làm việc phức tạp, công việc thủ 

công, nặng nhọc, nguy hiểm. 

3 Kíp xe đặc chủng công binh bánh xích. Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, 

nóng, ồn, rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều 

lần. 

4 Bắc cầu quân sự vượt sông suối. Làm việc ngoài trời, dưới nước, công việc thủ 

công, nặng nhọc, nguy hiểm. 

5 Sản xuất ván ép nhân tạo phục vụ việc xây dựng lô cốt, công sự quân sự. Tiếp xúc với hoá chất độc hại Phenol, 

Formaldehyd, axeton, xút, làm việc trong môi 

trường nóng, bụi, ồn. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

6 Sản xuất khí tài công binh vượt sông phục vụ chiến đấu (bằng vật liệu 

CompoZít). 

Tiếp xúc với hoá chất độc hại Axeton, nhựa, 

bụi thuỷ tinh. 

7 Phun cát, mài làm sạch sản phẩm vũ khí, trang bị, xe máy công binh. Công việc rất nặng nhọc, làm việc trong môi 

trường ồn, rung, bụi. 

8 Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản trong khoang thuyền PMP, TPP. Thường xuyên làm việc trong khoang kín thiếu 

ánh sáng, tư thế làm việc gò bó, bụi, ồn. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV  

 

1 Kíp xe đặc chủng công binh bánh lốp, xe công trình xa; sử dụng thiết bị đặc 

chủng công binh. 

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, rung xóc, 

ồn. 

2 Thủ kho, quản lý, bảo quản xe máy, vũ khí, khí tài công binh. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại. 

VIII. HÓA HỌC, SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI 

 

1 Nghiên cứu, chế thử, sản xuất chất độc quân sự. Tiếp xúc chất độc mạnh, nguy hiểm, nóng, 

thiếu dưỡng khí. 

2 Nghiên cứu, chế thử, tinh chế làm giầu chất phóng xạ. Nguy hiểm, tiếp xúc chất phóng xạ, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc, chất phóng xạ; xử lý, hủy chất độc, 

chất phóng xạ. 

Công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, tiếp 

xúc chất phóng xạ, chất độc. 

4 Sử dụng vũ khi sinh học, hóa học, phương tiện có nguồn phòng xạ. Nguy hiểm, tiếp xúc chất độc, chất phóng xạ 

mạnh. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

5 Nghiên cứu, phòng chống vũ khí huỷ diệt hàng loạt (hoá học, sinh học, hạt 

nhân) nghiên cứu sản xuất các trang bị khí tài hoá học. 

Tiếp xúc với hoá chất độc hại, nguy hiểm chất 

phóng xạ mạnh, tác nhân sinh học. 

6 Thủ kho, thống kê, bảo quản, bốc xếp chất độc, chất phóng xạ quân sự tồn 

lưu sau chiến tranh. 

Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, nguồn phóng 

xạ mạnh, căng thẳng thần kinh tâm lý, rất 

nguy hiểm. 

7 Hiệu chuẩn, giữ chuẩn chính về đại lượng đo lường bức xạ. Nghiên cứu, sản 

xuất, bảo quản, sửa chữa khí tài trinh sát phóng xạ hóa học. 

Tiếp xúc với chất phóng xạ, chất độc, tác nhân 

sinh học rất nguy hiểm, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

8 Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, KCS chất tạo khói và khí tài phát khói, vũ 

khí lửa. 

Tiếp xúc với hoá chất độc, rất nguy hiểm, dễ 

cháy nổ. 

9 Nghiên cứu công nghệ xử lý chất độc; nghiên cứu, chế thử, sản xuất, KCS, 

bảo quản, niêm cất các chất tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng. 

Trực tiếp sử dụng các hoá chất độc, rất nguy 

hiểm trong phòng thí nghiệm và khu nhiễm 

độc. 

10 Điều tra lấy mẫu, khai quật thu gom, phân tích, phân loại chất độc, chất 

phóng xạ, tác nhân sinh học. 

Trực tiếp tiếp xúc với các hoá chất độc, rất 

nguy hiểm. 

11 Tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng. Thường xuyên làm việc ngoài trời, công việc 

thủ công, rất nặng nhọc, trực tiếp tiếp xúc với 

vi sinh vật, hoá chất độc hại, nguy hiểm. 

12 Xử lý sự cố môi trường do rò rỉ hoá chất độc, chất phóng xạ. Tiếp xúc với chất độc, chất phóng xạ, rất nguy 

hiểm. 

13 Thanh, xử lý bom, đạn đặc chủng, hoá chất, vật tư độc hại. Tiếp xúc hoá chất độc hại, rất nguy hiểm, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

14 Sản xuất, KCS các trang bị chống khủng bố. Tiếp xúc với hoá chất độc hại, rất nguy hiểm. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp chất độc, chất phóng xạ quân sự. Nguy hiểm, tiếp xúc trực tiếp chất độc, chất 

phóng xạ mạnh, căng thẳng thẩn kinh tâm lý. 

2 Sử dụng khí tài phòng da, phòng hô hấp. Nóng, thiếu dưỡng khí, tiêu hao năng lượng 

lớn. 

3 Nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa phương tiện có nguồn phóng xạ, phương 

tiện mang chất phóng xạ, phương tiện đo phóng xạ. 

Tiếp xúc chất phóng xạ, nguy hiểm, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

4 Sản xuất chất tạo khói, vũ khí lửa. Tiếp xúc chất độc hại, nguy hiểm, dễ cháy nổ. 

5 Lái, phụ xe, áp tải xe chở chất độc, chất phóng xạ quận sự. Rất nguy hiểm, tiếp xúc ồn, rung, xóc, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

6 Sửa chữa xe đặc chủng hoá học quân sự. Trực tiếp tiếp xúc với chất độc, nguồn phóng xạ, 

tư thế làm việc gò bó, nơi làm việc chật hẹp, 

nóng, chịu tác động của tiếng ồn trong khoang 

kín. 

7 KCS, sửa chữa, sản xuất khí tài hoá học quân sự. Tiếp xúc hoá chất độc hại, tư thế làm việc gò 

bó, nơi làm việc chật hẹp, nóng, ồn. 

8 Thủ kho, thống kê, bảo quản, niêm cất, vận hành xe đặc chủng trong kho; 

bốc xếp bảo dưỡng phụ tùng khí tài hoá học quân sự. 

Tiếp xúc với hoá chất độc, nguồn phóng xạ, 

nóng, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

9 Sản xuất mặt nạ, xử lý mắt kính, phin lọc độc, KCS hộp lọc độc quân sự. Tiếp xúc với hoá chất độc hại, nhiệt độ cao, 

tiếng ồn, bụi a mi ăng, căng thẳng thần kinh, 

ảnh hưởng thị lực, tư thế gò bó. 

10 KCS, sản xuất than hoạt tẩm chất xúc tác, ống trinh độc quân sự. Tiếp xúc với hoá chất độc hại, bụi thuỷ tinh và 

chất độc mô phỏng (MOB). 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

11 Thủ kho, thống kê, bảo quản khí tài trinh sát hoá học, phóng xạ, khí tài 

phòng hô hấp, phòng da, quan sát hoá học quân sự. 

Công việc nặng nhọc, nơi làm việc chật hẹp, 

tiếp xúc hoá chất độc, nguồn phóng xạ, rất 

nguy hiểm. 

12 Thủ kho, thống kê, bảo quản, bốc xếp hoá chất huấn luyện, hoá chất tiêu 

tẩy, chất cháy quân sự. 

Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hoá chất 

độc hại, rất nguy hiểm, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

13 Giảng viên giảng dạy các nội dung kỹ, chiến thuật chuyên ngành Phòng 

hóa. 

 

Làm việc trong môi trường độc hại do hóa 

chất độc và chất phóng xạ, ảnh hưởng đến sức 

khỏe cả ngắn hạn và dài hạn: Huấn luyện các 

bài giảng lý thuyết, thực hành tại phòng thí 

nghiệm và thao trường, bãi tập, diễn tập, trong 

quá trình làm việc luôn luôn sử dụng mặt nạ 

phòng độc và chất độc thật để thực hành, huấn 

luyện 

14 Giảng viên, kỹ thuật viên giảng dạy các nội dung hóa học Làm việc trong phòng thí nghiệm (Phòng kín), 

tiếp xúc với hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến 

sức khỏe cả ngắn hạn và dài hạn 

15 Thử nghiệm độ bền nhiệt đới, vật liệu, trang thiết bị đặc chủng quân sự Thường xuyên làm việc không theo khung giờ 

cố định khi có nhiệm vụ đặc biệt, thường 

xuyên tiếp xúc với nóng bức, tiếng ồn,  hóa 

chất độc và chất phóng xạ, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

16 Nghiên cứu, chế thử các mô-đun, thiết bị điện-điện tử, vật liệu đảm bảo kỹ 

thuật cho các trang thiết bị đặc chủng 

Thường xuyên làm việc không theo khung giờ 

cố định khi có nhiệm vụ đặc biệt, thường 

xuyên tiếp xúc với hóa chất độc và chất phóng 

xạ, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

17 Nghiên cứu công nghệ, vận hành trang thiết bị nhiệt luyện, hóa - nhiệt  Thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ và tiếng 



30 
 

 

TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

luyện, mạ điện và phun phủ kim loại. 

  

ồn và cường độ ánh sáng cao từ các trang bị 

mài, cắt, nhiệt luyện và hóa - nhiệt luyện và 

phun phủ kim loại; bụi kim loại trong quá 

trình cắt, mài, phun cát đánh gỉ và phun phủ 

kim loại, nguy cơ phơi nhiễm với bụi kim loại 

cao đặc biệt là bụi silic; hơi khí độc như: Hơi 

dầu tôi, dung môi dễ bay hơi. Cường độ lao 

động cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây tai nạn lao 

động như cháy nổ, điện giật, cưa cắt…, tính 

chất công việc căng thẳng kéo dài dễ gây mệt 

mỏi, ảnh hưởng sức khỏe. 

18 Khảo sát, điều tra, thu thập, vận chuyển, xử lý, làm tiêu bản các mẫu sinh học 

(thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật, cổ sinh vật) 

Thường xuyên làm việc không theo khung giờ 

cố định khi có nhiệm vụ đặc biệt, tiếp xúc với 

hóa chất độc, vi khuẩn, nấm, vi rút, động, thực 

vật nguy hại, nơi làm việc chật hẹp, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

19 Thu thập, kiểm kê, bảo quản, xử lý kỹ thuật các mẫu vật (sinh học, địa chất, 

vật liệu) trong phòng lưu trữ, trưng bày mẫu vật của đơn vị 

Công việc thu thập mẫu rất phức tạp, cường 

độ lao động cao, diễn ra trong thời gian dài, 

không kể ngày đêm gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe và thần kinh tâm lý. Thường xuyên tiếp 

xúc trực tiếp các hóa chất độc hại để xử lý, 

bảo quản mẫu. Công việc kiểm kê, bảo quản 

mẫu vật trong phòng lưu trữ, làm việc trong 

phòng kín, nhiều hóa chất độc hại, thiếu 

dưỡng khí. 

20 Thử nghiệm, sinh sản nhân tạo; chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn các loài 

thủy sinh vật  

Công việc nặng nhọc, làm việc ngoài trời, 

trong đầm, sông, hồ, thường xuyên tiếp xúc 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

với hóa chất, kích dục tố,... Tiếp xúc thường 

xuyên với nước, chất thải, vi sinh vật gây 

bệnh, dễ mắc bệnh da liễu và hô hấp. Phần lớn 

thời gian làm việc ngoài trời, thời tiết nóng, 

ẩm và tiếp xúc với trực tiếp với bức xạ mặt 

trời để theo dõi các chỉ số môi trường và sức 

khỏe, sinh sản của vật nuôi. Làm việc trên các 

bè nuôi thủy sinh vật trong điều kiện sóng gió 

dễ trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, bị trầy 

xước, đâm, cắn khi thao tác với cá bố mẹ hoặc 

thủy sản có gai, vỏ cứng.  

21 

Nghiên cứu, chế thử các loại khí tài phòng độc; phân tích, hoá nghiệm, hoá 

sinh; đánh giá tác động môi trường tại những khu vực bị ô nhiễm và nghiên 

cứu các tác nhân hoá học, sinh học. 

Thường xuyên làm việc trong các phòng thí 

nghiệm, tiếp xúc trực tiếp với các loại hoá 

chất độc hại, nguy hiểm; tiếp xúc với khí hậu, 

thời tiết khắc nghiệt và môi trường độc hại, 

căng thẳng thần kinh, tâm lý và tiêu hao năng 

lượng. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

  

1 Sản xuất ống trinh độc, phương tiện dụng cụ trinh sát hóa học, chất và dụng 

cụ tiêu tẩy. 

Chịu tác động của hóa chất độc hại. 

2 Sản xuất than hoạt tẩm xúc tác. Công việc nặng nhọc, nóng, tiếp xúc bụi than 

và khí CO2. 

3 Thủ kho, bảo quản khí tài trinh sát hóa học, phóng xạ, khí tài phòng hô hấp, 

phòng da, quan sát hóa học. 

Nơi làm việc chật hẹp, tiếp xúc hóa chất độc. 

4 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp hóa chất độc hại, hóa chất tiêu tẩy, chất cháy Tiếp xúc hóa chất độc hại, nguy hiểm, căng 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

quân sự. thẳng thần kinh tâm lý. 

IX. THÔNG TIN 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 

Lắp đặt, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị thông tin quân sự (trên cột ăng ten 

cao từ 30 m trở lên ở rừng núi). 

Công việc nặng nhọc, làm việc trên cao rất 

nguy hiểm, khi sửa chữa, bảo dưỡng chịu tác 

động của điện từ trường cao tần và siêu cao 

tần. 

2 Vận hành, khai thác máy phát sóng siêu cao tần quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với điện từ trường 

siêu cao tần, ảnh hưởng rất lớn tới sức khoẻ. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong xe thông tin quân sự. Làm việc trong xe kín, nóng, thiếu dưỡng khí, 

ảnh hưởng điện từ trường cao tần, căng thẳng 

thần kinh, thị giác. 

2 Vận hành sửa chữa, bảo dưỡng trạm phát vô tuyến điện quân sự cấp chiến 

lược. 

Ảnh hưởng điện từ trường cao tần, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

3 Làm việc trực tiếp tại tổng đài thông tin liên lạc quân sự trong hầm sâu. Nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, dưỡng 

khí, thường xuyên chịu tác động của điện từ 

trường. 

4 Báo vụ vô tuyến điện báo quân sự. ảnh hưởng của điện từ trường; căng thẳng về 

tâm lý, thần kinh; thường xuyên tiếp xúc với 

tiếng ồn, làm việc trong phòng kín, xe bịt kín, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

nhiệt độ cao; ảnh hưởng thị lực, thính lực. 

5 

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh, vi ba, vi sát ở các 

trạm thông tin quân sự trên núi cao, rừng sâu. 

Làm việc ở vùng xa xôi, hẻo lánh; thường 

xuyên tiếp xúc với điện từ trường siêu cao tần 

vượt tiêu chuẩn cho phép. 

6 Tuần tra, bảo vệ hệ thống cáp quang quân sự Bắc - Nam. Thường xuyên lưu động trên các địa hình đồi 

núi, nguy hiểm, tiếp xúc với điện từ trường. 

7 Vận hành, bảo quản, sửa chữa hệ thống cáp quang quân sự Bắc-Nam. Thường xuyên lưu động trên các địa hình đồi 

núi, nguy hiểm, tiếp xúc với điện từ trường. 

8 

Vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng tổng đài quân sự có dung lượng 

từ 10.000 số trở lên, các đài trạm thông tin vệ tinh mặt đất. 

Công việc đơn điệu, phải bảo đảm bí mật 

quân sự cao, thường xuyên chịu tác động của 

điện từ trường. 

9 Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị trong xe máy mã quân sự và 

trang bị kỹ thuật nghiệp vụ mật mã quân sự. 

Làm việc trong điều kiện kín, chật hẹp, thiếu 

dưỡng khí, ảnh hưởng tiếng ồn lớn, khí độc 

của các loại vật liệu. 

10 Trực tiếp bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ đơn vị xe tăng huấn luyện 

chiến thuật. 

Làm việc ngoài trời, nặng nhọc, ảnh hưởng 

điện từ trường, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

11 Chế thử, thử nghiệm, sản xuất mạch in máy thông tin quân sự. Thường xuyên làm việc trong môi trường hoá 

chất độc hại, thiếu ánh sáng, thiếu dưỡng khí , 

tư thế gò bó, căng thẳng thần kinh. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

 

1 Thi công, bảo dưỡng, sửa chữa đường dây trần thông tin ở vùng sâu, vùng 

rừng núi hiểm trở. 

Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc 

trên cao, đồi núi, đầm lầy, hẻo lánh, nguy 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

hiểm. 

2 Quân bưu chuyển công văn mật, khẩn, hẹn giờ ở vùng trung du, rừng núi 

(trên 20km). 

Làm việc ngoài trời, đi trong mọi điều kiện, 

phương tiện tính khẩn trương cao. 

3 Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn trên tuyến và mạng điện 

thoại quân sự. 

Làm việc ngoài trời, công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm, tư thế lao động gò bó. 

4 Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy thu, phát công suất từ 01 KW trở lên 

phục vụ thông tin liên lạc quân sự. 

Thường xuyên chịu tác động của điện từ 

trường. 

5 Khai thác, sử dụng trạm thông tin vô tuyến điện tiếp sức quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ, sóng cao 

tần, nơi làm việc chật hep, tiếng ồn lớn, thiếu 

dưỡng khí. 

6 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp khí tài thông tin. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với chất độc hại. 

7 Xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng cáp ngầm thông tin quân sự. Làm việc thủ công, nặng nhọc, trong điều kiện 

mưa, nắng và bụi; khi sửa chữa, bảo dưỡng 

chịu tác động của mùi hôi thối. 

8 Lực lượng vận hành công văn quân sự mật, tối khẩn, hẹn giờ. Công việc không kể ngày, đêm, thường xuyên 

đi lại trên đường, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng 

của khí hậu, mưa, nắng, đòi hỏi tính khẩn 

trương, cơ mật cao. 

9 Sửa chữa thiết bị đầu cuối điện thoại quân sự. Nơi làm việc chật hẹp, tư thế lao động gò bó, 

thường xuyên tiếp xúc với hoá chất. 

10 

Khảo sát đo đạc lắp đặt các công trình thông tin quân sự. 

Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, 

chịu tác động của điện từ trường. 

11 Bảo vệ vận chuyến công văn tài liệu quân sự, trên phương tiện tàu hoả Công việc nặng nhọc, không kể ngày, đêm, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

tuyến Bắc - Nam. chịu tác động của bụi, rung, xóc. 

12 Khai thác điện thoại, điện toán, truyền số liệu, quản lý danh bạ điện thoại, 

xử lý phần mềm, lập trình và khai thác điện thoại quân sự. 

Thường xuyên tiếp xúc với màn hình, căng 

thắng thần kinh tâm lý. 

13 

Sản xuất ống nhựa và các loại dây, cáp thông tin quân sự bọc nhựa. 

Thường xuyên tiếp xúc với nóng, hơi khí và 

bụi độc. 

14 Chuốt dây kim loại. Tiếp xúc với bụi kim loại, hơi độc của dung 

môi hoá học. 

15 Nhồi dầu cáp thông tin. Tiếp xúc với dầu, mỡ, hoá chất. 

16 

Khai thác công văn quân sự tối mật, hẹn giờ. 

Làm việc trong phòng kín, căng thẳng thần 

kinh. 

17 Sửa chữa, kiểm tra chất lượng các loại máy thông tin quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất, chịu tác 

động của điện từ trường. 

X. VŨ KHÍ ĐẠN DƯỢC 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI   

 

1 Chế tạo các loại thuốc nổ (nhạy nổ) và các sản phẩm trung gian. Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), thường xuyên tiếp 

xúc với hóa chất độc mạnh (hơi a xít đặc, các ô 

xít ni tơ, thủy ngân...), căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

2 Chế tạo thuốc đen và những sản phẩm, bộ phận, chi tiết đạn dược có dùng 

thuốc đen. 

Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), ảnh hưởng bụi 

thuốc và hóa chất độc hại, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

3 Chế tạo, tái sinh, đúc ép, nhồi thuốc nổ mạnh vào các loại đạn, bom, mìn. Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), thường xuyên 

chịu ảnh hưởng của hóa chất độc hại, tập 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

4 Điều chế thuốc phóng. Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), thường xuyên 

tiếp xúc với bụi, hóa chất độc, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

5 Thí nghiệm, chế thử, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, xử lý và sửa chữa đạn 

dược, nhiên liệu nòng tên lửa. 

Nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất độc hại, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

6 

 
Quản lý, xử lý tiêu huỷ các loại đạn dược cấp 5 (bom, mìn, tên lửa, thuỷ 

lôi, đạn, hoả cụ ...). 

Công việc rất nguy hiểm, độc hại, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

7 Phân tích, kiểm tra đánh giá chất lượng, thành phần tính năng kỹ thuật của 

thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa, hoả cụ, hoả thuật. 

Công việc rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, 

chịu tác động của dung môi độc hại, hơi a 

xít, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

8 Thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất đo đạc đánh giá chất lượng và tính năng các 

thành phần của đạn dược, tên lửa, ngư lôi, thuỷ lôi (ngòi nổ, bộ lửa...). 

Công việc rất nguy hiểm, độc hại căng 

thắng thần kinh tâm lý. 

9 

Nghiên cứu, thí nghiệm, chế thử, thử nghiệm và sản xuất các thành phần và 

tổng lắp ngòi đạn, thân đạn, đạn dược, tên lửa, ngư lôi, thuỷ lôi... 

Công việc rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, 

thường xuyên tiếp xúc với hơi a xít, căng 

thắng thần kinh tâm lý. 

10 

Nghiên cứu, chế tạo thuốc đen và những sản phẩm, bộ phận, chi tiết đạn 

dược có dùng thuốc đen. 

Công việc rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, 

thường xuyên tiếp xúc thuốc và hoá chất độc, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

11 Nghiên cứu, chế tạo các loại thuốc nổ, hoả cụ, hoả thuật và các sản phẩm 

trung gian. 

Công việc rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, 

thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất 

độc mạnh (hơi A xít đặc, các ô xít Nitơ, thuỷ 

ngân), căng thẳng thần kinh tâm lý. 

12 Nghiên cứu, chế tạo, tái sinh đúc ép nhồi thuốc nổ mạnh vào các loại đạn, Công việc rất nguy hiểm, thường xuyên tiếp 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

bom, mìn, ngòi nổ. xúc với hoá chất độc, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

13 Nghiên cứu, điều chế thuốc phóng, nhiên liệu tên lửa. Công việc rất nguy hiểm do cháy nổ, thường 

xuyên tiếp xúc với bụi thuốc, hơi hoá chất 

độc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

14 Nghiên cứu, thí nghiệm, chế thử, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, sửa 

chữa, bảo quản, bốc xếp, điều chuyển đạn dược. 

Công việc rất nguy hiểm do cháy nổ, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

15 Thợ sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

nguy hiểm, nơi làm việc thiếu dưỡng khí, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

16 Thợ sản xuất nguyên liệu, sản phẩm trung gian để sản xuất thuốc phóng, 

thuốc nổ. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

căng thẳng thị giác và mệt mỏi thần kinh, độc 

hại, công việc nguy hiểm, dễ cháy nổ. 

17 Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, xử lý, thử nghiệm thuốc nổ TNT. Công việc rất nguy hiểm dễ xảy ra cháy nổ, 

thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất. 

18 Nghiên cứu, thiết kế, thí nghiệm, hiệu chỉnh, thử nghiệm hệ thống tên lửa, 

ra đa, súng pháo, tác chiến điện tử và hệ thống thông tin trên tàu chiến, vũ 

khí dưới nước. 

Ánh hưởng của sóng siêu cao tần công xuất 

lớn, chịu tác động của ồn, nóng, rung, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

19 Sản xuất, thử nghiệm, phân tích, kiểm nghiệm các loại pháo hoa, pháo hoa 

nổ. 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc rất nguy hiểm, dễ cháy nổ, 

tiếp xúc với thuỷ ngân, hoá chất độc, ảnh 

hưởng tới hệ thần kinh, tiêu hoá, miễn dịch. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

 

 

1 
Bốc xếp đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa. Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm (dễ cháy 

nổ), tiếp xúc hóa chất độc hại, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

2 Lái, phụ xe áp tải xe chở đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa. Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), tiếp xúc ồn, rung 

xóc căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Thủ kho, bảo quản đạn dược, nhiên liệu lỏng tên lửa. Rất nguy hiểm (dễ cháy nổ), tiếp xúc hóa chất 

độc hại, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

4 Nhiệt luyện nòng súng trong lò chì. 

 

Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

hơi chì, nóng. 

5 Sử dụng sơn, keo trong dung môi độc khi lắp ghép, chế tạo những chi tiết 

đạn dược. 

Nguy hiểm (dễ cháy nổ), tiếp xúc hóa chất 

độc mạnh. (axêton,êtyl,axêtat,butyl aetat), 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

6 Sản xuất chí tiết bộ phận vũ khí, 

đạn dược bằng nhựa, cốt bông thủy tinh. 

Nóng, rất độc hại (bụi bông thủy tinh, hơi độc 

của fenol, phoomađêhit axít ôlêíc). 

 

7 Nắn, tống sát chì nòng súng. Tư thế lao động gò bó, tiếp xúc nóng, hóa chất 

độc hại, cẳng thẳng thị giác. 

8 Sản xuất, thử nghiệm vũ khí, khí tài sau sản xuất, sửa chữa và cải tiến. Nguy hiểm, tiếp xúc hoá chất độc hại, ồn và 

bụi. 

9 Sản xuất các loại đạn dược, hoả cụ huấn luyện. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

10 Nấu, trộn, tẩm, ép định hình và thiêu kết sản phẩm hợp kim cứng sản xuất 

các chi tiết súng, đạn. 

Nơi làm việc rất nóng, rung, ồn, thường xuyên 

tiếp xúc bụi kim loại siêu mịn và hỗn hợp hoá 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

chất (Cô ban; Các bít; C02 A1203), căng thẳng 

thân kinh tâm lý. 

11 Chỉ huy, tham mưu, theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác bảo quản, bảo dưỡng, 

sửa chữa, bốc xếp ở kho đạn, kho ngư lôi, thuỷ lôi, bom phóng, bom chìm. 

Làm việc trong môi trường rất dễ xảy ra cháy 

nổ, căng thẳng thần kinh. 

12 Nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm vũ khí, khí tài sau sản xuất, sửa chữa và 

cải tiến. 

Công việc nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc 

hoá chất độc, tiếng ồn và bụi. 

13 Vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm đạn dược. Làm việc ngoài trời, nguy hiểm, độc hại, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

14 Xử lý chất thải công nghiệp trong điều chế thuốc phóng, thuốc nổ; huỷ 

thuốc phóng, thuốc nổ. 

Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 

thường xuyên tiếp xúc với khí độc, nóng, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

15 Cảnh vệ, bảo vệ kho nhiên liệu lỏng tên lửa (kho 0, G). Công việc nguy hiểm, ảnh hưởng nồng độ hoá 

chất độc rất cao. 

16 Quản lý, kiểm tra, đánh giá thiết kế về tiêu chuẩn vũ khí, đạn dược. Công việc rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, 

căng thẳng thần kinh tâm lý. 

17 Lái xe đặc chủng vận chuyển mẫu thí nghiệm, vũ khí đạn dược, hoá chất phục 

vụ kiểm định vũ khí đạn dược. 

Công việc độc hại, nguy hiểm thường xuyên 

tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm, dễ cháy nổ 

như: nhiên liệu lỏng, thuốc phóng, thuốc nổ. 

18 Quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vật tư kỹ thuật tên lửa và đạn tên 

lửa chống tăng. 

Công việc nguy hiểm, thường xuyên tiếp xúc 

với hoá chất độc hại, căng thẳng thần kinh. 

19 

Nấu rót gang thép để sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn. 

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động của nóng và hơi khí độc. 

20 

Cán thép nóng để sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn. 

Thường xuyên tiếp xúc với nóng, chịu tác 

động của bụi, ồn. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

21 

Nấu đúc phôi nhôm, đồng để sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn. 

Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, chịu tác 

động của nóng, hơi khí độc. 

22 

Đúc, cán nhôm, đồng, thép nóng để sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn. 

Công việc nặng nhọc, nơi làm việc rất nóng 

và ồn vượt tiêu chuẩn cho phép . 

23 

Thợ sơn trong hầm tàu, sơn chống rỉ tàu quân sự. 

Môi trường làm việc chật hẹp, thiếu ánh sáng, 

dưỡng khí. 

24 Bảo quản, bảo dưỡng vật tư tăng thiết giáp, xe máy quân sự trên dây 

chuyền bảo quản hoá. 

Làm việc trong nhà nóng, thường xuyên tiếp 

xúc với hơi khí độc, dầu mỡ, hoá chất. 

25 

Thợ sửa chữa cơ, điện, lắp đặt, bảo dưỡng thiết bị, vận hành máy nén khí, 

thiết bị lạnh, hơi trong dây chuyền sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ và các sản 

phẩm trung gian. 

Môi trường làm việc nóng bức, thường xuyên 

tiếp xúc khí độc (CO, NO, N02, S02, S03, 

NH3), hóa chất độc, nơi làm việc thiếu dưỡng 

khí. 

26 

Xử lý môi trường trong nhà máy sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu 

tên lửa và các sản phẩm trung gian. 

Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với các yếu tố độc hại như: hơi khí độc (NO, 

N02, S02, S03, NH3), hoá chất độc. 

27 Nhiệt luyện chi tiết vũ khí. Nóng, tiếp xúc với bức xạ nhiệt, hơi khí độc, 

tiêu hao năng lượng, chịu tải cơ bắp. 

28 Làm việc trên đốc nổi (đốc nổi trên sông) đóng tàu quân sự. Thường xuyên làm việc trong hầm chật hẹp, 

thiếu dưỡng khí, chịu tác động của nóng và 

tiếng ồn cao. 

29 Vận hành máy xay, nghiền, trộn, cán, đùn, ép, tráng nhựa vật liệu PVC, PE 

và các loại nhựa khác phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn, trang bị 

chống đạn, nghi binh, nghi trang quân sự. 

Công việc độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

bụi, hơi và khí độc, nhiệt độ cao. 

30 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp, thuốc phóng, thuốc nổ và các sản phẩm trung Người lao động làm việc không theo giờ cố 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

gian định. Công việc rất nguy hiểm, dễ cháy nổ, 

tiếp xúc với thuỷ ngân, hoá chất độc, ảnh 

hưởng tới hệ thần kinh, tiêu hoá, miễn dịch. 

31 Nấu, luyện chì phục vụ sản xuất, thử nghiệm các sản phẩm quốc phòng. Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định, môi trường nóng, ảnh hưởng của bức xạ 

nhiệt và hơi chì độc hại, ảnh hưởng thị giác, 

khứu giác. 

32 Vận hành máy Xray, máy quang phổ kiểm tra vật liệu sản xuất, sản phẩm 

quốc phòng. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc Tiếp xúc trực tiếp với tia X, 

tia tử ngoại, căng thẳng thần kinh, thị giác.. 

33 Lái xe chở đạn trong kho quân khí. Làm việc không theo giờ cố định. Công việc đặc 

biệt nguy hiểm, tiếp xúc hoá chất độc hại, yêu cầu 

tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý 

mức độ cao 

34 Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy Xray, siêu âm, quang phổ 

trong kiểm tra khuyết tật thuốc nổ trong đạn. 

Thường xuyên không theo khung giờ cố định, 

công việc tiếp xúc trực tiếp với tia X, tia tử 

ngoại, sóng siêu âm căng thẳng thần kinh, thị 

giác. Các tia bức xạ ion hoá cường độ cao 

xuyên qua sắt thép lớp dầy để kiểm tra lớp 

trong cùng của sản phẩm quốc phòng 

35 Nhân viên tiếp nhận, cấp phát vũ khí, đạn dược phục vụ quốc phòng tại các 

phân kho vũ khí. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc rất nguy hiểm, dễ cháy nổ, 

tiếp xúc với hoá chất độc, nguy cơ cao gây 

mất an toàn lao động. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

 

 

1 
Sửa chữa, bảo dưỡng súng, pháo, khí tài, đạn dược tại các kho tàng, trạm, 

xưởng bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, đạn dược.  

Tiếp xúc dầu mỡ, hóa chất độc hại, tập trung 

chú ý cao, tư thế lao động gò bó. 

2 

Báo bia chuyên nghiệp ở các trạm, xưởng sản xuất và sửa chữa vũ khí. 

Nguy hiểm, tư thế làm việc gò bó, chật hẹp, 

chịu tác động của ồn. 

3 Sản xuất sửa chữa khí tài quang học, máy đo xa, trinh xa. Tiếp xúc bụi nước thủy tinh, tiếp xúc cồn, ếte, 

căng thẳng thị giác. 

4 Bảo vệ, cảnh vệ trong kho và khu vực sản xuất đạn dược. Phải đi lại nhiều không kể ngày đêm, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 

5 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp vũ khí trong kho vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc dầu mỡ, nóng, hóa 

chất độc hại. 

6 Vận hành, sửa chữa, lắp đặt bổ sung thiết bị; sửa chữa công trình nhà 

xưởng khu vực sản xuất và kho đạn dược. 

Tiếp xúc thường xuyên với yếu tố nguy hiểm, 

độc hại, công việc đòi hỏi phải tập trung chú ý 

cao. 

7 Bảo vệ, cảnh vệ trong kho vũ khí, vật liệu nổ. Làm việc ngoài trời, đi lại nhiều tiêu hao năng 

lượng, tiếp xúc vi sinh vật có hại, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

8 Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật sản xuất đạn dựợc. Công việc nặng nhọc nguy hiểm, tiếp xúc 

thường xuyên yếu tố độc hại. 

9 Vệ sinh công nghiệp khu vực sản xuất đạn dược. Tiếp xúc thường xuyên với yếu tố nguy hiểm, 

độc hại, công việc nặng nhọc. 

10 Gia công thiết bị quang học quân sự (mài, khắc, mạ, dán); lắp ráp khí tài 

quân sự (lắp cơ, lắp quang). 

Thường xuyên tiếp xúc với cồn, ête và các 

chất phụ liệu quang học độc hại, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

11 Khoan tia lửa điện, xung điện, cắt bằng dây CNC. Môi trường làm việc thiếu ô xy, thường xuyên 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

tiếp xúc khí dầu và kim loại cháy, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

12 Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, điều hành công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa 

chữa, bốc xếp ở kho vũ khí. 

Thường xuyên tiếp xúc với chất độc hại, nguy 

hiểm. 

13 Quản lý, xử lý, tiêu huỷ các loại vũ khí cấp 5. Làm việc ngoài trời, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

14 Sản xuất, sửa chữa, sơn hòm hộp, bao gói vũ khí, khí tài, đạn dược. Nơi làm việc ồn, bụi, tiếp xúc với hóa chất 

độc hại. 

15 Nhuộm đen, lân, mạ, sơn vũ khí, khí tài quang học; Đun nấu, pha chế dầu 

mỡ, hoá chất trong bảo quản, sản xuất vũ khí, chi tiết quân sự. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

nguy hiểm, nóng, ồn và bụi. 

16 Thợ sửa chữa trang thiết bị trạm hoá thí nghiệm thuốc phóng, thuốc nổ. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

nguy hiểm, nóng. 

17 Thủ kho, thống kê, bảo quản, bốc xếp vật tư hoá chất phục vụ huấn luyện, thí 

nghiệm đạn dược, chất cháy quân sự. 

Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hoá chất 

độc hại, rất nguy hiểm. 

18 Thợ sửa chữa xe xích. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với dầu mỡ, hoá chất, tư thế gò bó. 

19 Giám sát thi công quá trình hàn kết cấu, làm sạch và sơn thân vỏ tàu quân sự. Thường xuyên làm việc ngoài trời, nắng, 

nóng, căng thẳng thị giác. 

20 Nghiên cứu, chế thử sản xuất các loại trụ gốm áp điện PZT chi tiết vũ khí. Làm việc ở nơi có nhiệt độ cao, tiếp xúc với 

bụi kim loại và axít. 

21 Nhân viên thống kê trong kho vũ khí, đạn dược. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

nguy hiểm. 

22 Sản xuất hộp giấy, ống giấy bảo quản đạn. Tiếp xúc với hoá chất độc hại, môi trường bụi, 

ồn. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

23 Nhân viên kiểm định dưỡng đo kiểm súng pháo, khí tài, đạn dược, phương tiện đo 

chuyên dùng trong kiểm định súng pháo, khí tài, đạn dược. 

Thường xuyên làm việc trong phòng kín, tiếp 

xúc với xăng dầu, hoá chất độc hại. 

24 Thủ kho, thống kê, bảo quản, bốc xếp vật tư, hoá chất phục vụ cho bảo 

quản, bảo dưỡng vũ khí khí tài, đạn dược. 

Thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, hoá chất 

độc hại. 

25 Sản xuất túi dầu khô, trang cụ, giấy bảo quản súng pháo kỹ thuật đạn dược. Công việc thủ công thường xuyên tiếp xúc với 

dầu mỡ ở nhiệt độ cao, bụi. 

26 Nhân viên tu bổ, sửa chữa nhà kho cất chứa vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc 

hại, tư thế làm việc gò bó. 

27 Thợ nạp bình khí nén, bình cứu hoả, sấy Silicagen phục vụ vũ khí đạn 

dược. 

Tư thế làm việc gò bó, căng thẳng thần kinh. 

28 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp trong kho trang bị vật tư kỹ thuật tên lửa khí tài 

đặc chủng. 

Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với hoá chất độc hại, nguy hiểm, tư thế làm 

việc gò bó, căng thẳng thần kinh. 

29 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp trong kho trang bị vật tư xe máy, trạm nguồn 

điện trong kho vật tư, xe máy quân sự dự trữ quốc phòng và dự trữ quốc gia 

Luôn tiếp xúc với dầu mỡ, tư thế gò bó. 

30 Thợ sửa chữa, nạp điện ắc qui cho xe, máy quân sự trong kho xe dự trữ 

quốc phòng và dự trữ quốc gia. 

Làm việc thủ công, luôn tiếp xúc với hoá chất. 

31 Lái xe, phụ xe, áp tải chở thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa và các 

sản phẩm trung gian. 

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, bụi, ồn. 

32 Làm khuôn đúc gang thép để sản xuất các chi tiết vũ khí. Nóng, ồn, bụi, làm việc ca kíp. 

33 Sàng, trộn cát làm khuôn đúc để sản xuất các chi tiết vũ khí. Nặng nhọc, ồn, bụi, làm việc ca kíp. 

34 Lấy mẫu, phân tích sản phẩm kim loại để sản xuất các chi tiết vũ khí. Hơi khí độc, làm việc ca kíp. 

35 Vận hành điện lò nấu thép để sản xuất các chi tiết vũ khí. Nóng, ồn, bụi, làm việc ca kíp. 

36 Nhiệt luyện kim loại (ủ, tôi, ram) để sản xuất các chi tiết vũ khí, đạn. Công việc nặng nhọc, rất nóng ảnh hưởng của 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

bức xạ, của CO, C02, S02 và ồn rất cao. 

37 Mạ chi tiết vũ khí, ngòi đạn (Niken, Crôm, Kẽm). Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất 

độc hại. 

38 Đốt lò, vận hành lò hơi phục vụ sản xuất các loại vũ khí đạn. Công việc nặng nhọc, rất nóng, ảnh hưởng 

của bức xạ nhiệt, bụi than có nồng độ cao, 

tiếng ồn. 

39 Nhiệt luyện kim loại cho các chi tiết vũ khí đạn. Công việc nặng nhọc, rất nóng, bụi, ồn. 

40 Tẩy rửa, ủ, lân hoá, nhuộm mầu kim loại và các sản phẩm kim loại bằng hoá 

chất của các chi tiết vũ khí. 

Thường xuyên tiếp xúc với các loại hoá chất, 

Axít và xút. 

41 Ép nhựa các chi tiết vũ khí, ngòi đạn. Thường xuyên tiếp xúc với nóng, bụi và hơi khí 

độc. 

42 Nấu đúc gang phục vụ sản xuất vũ khí. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động của nóng, bụi. 

43 Nung kim loại bằng lò cao tần trong các nhà máy sản xuất vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, 

bụi. 

44 Sơn bằng phương pháp thủ công, sơn cách điện, sấy động cơ điện các chi 

tiết vũ khí, đạn. 

Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc 

trong sơn; tư thế lao động gò bó. 

45 Sửa chữa cơ, điện máy, các máy công cụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Làm việc trong môi trường hoá chất độc hại, 

tư thế lao động gò bó. 

46 Hàn các chi tiết vũ khí bằng phương pháp nung chảy. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, 

chịu tác động của nóng và khí độc. 

47 Ép suất thành hình săm, lốp ô tô, lốp pháo. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nhiệt độ 

cao, các hoá chất và dung môi. 

48 Giám sát đóng tàu quân sự. Thường xuyên làm việc ngoài trời, chịu ảnh 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

hưởng của hơi khí độc, bức xạ nhiệt, bụi ồn, 

rung, căng thẳng thần kinh, tâm lý. 

49 Khảo sát đánh giá chất lượng để sửa chữa hoán cải tàu quân sự. Môi trường làm việc dưới độ sâu, thiếu dưỡng 

khí, độc hại, nguy hiểm, căng thẳng thị giác. 

50 Cảnh vệ, bảo vệ trong nhà máy sản xuất thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa 

và các sản phẩm trung gian. 

Làm việc ngoài trời, thường xuyên tiếp xúc 

với 

51 Hàn vỏ tàu quân sự. Hàn ngoài trời, nóng, tư thế lao động gò bó, 

ảnh hưởng của C02. 

52 Lái cẩu điện, cẩu diezen. Chịu tác động của ồn, bụi, nóng. 

53 Sửa chữa máy tàu (ở âu, đà). Công việc nặng nhọc, nóng, ẩm ướt thường 

xuyên tiếp xúc với dầu mỡ. 

54 Hoá nhôm (mạ nhôm, Anod hóa nhôm) Tiếp xúc với khí độc, làm việc theo ca kíp. 

55 Mạ kim loại và Xyanua chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với hơi độc. 

56 Vận hành lò hơi phục vụ sản xuất vũ khí. Công việc nặng nhọc, bụi, ồn và nóng. 

57 Đột, dập nóng chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của bức xạ 

nhiệt và ồn rất cao. 

58 Làm sạch vật đúc để sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của nóng, 

ồn, bụi. 

59 Lái cầu trục trong phân xưởng đúc cơ khí để phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Nóng, bụi, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

60 Mạ kẽm, Crôm, Chì, Niken các chi tiết vũ khí. Chịu tác động của nhiều loại khí, hóa chất độc 

như HC1, NHI, NH4OH, NH4CI, ZnO và chì. 

61 Hàn điện, hàn hơi phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Tiếp xúc với nóng và hơi khí độc. 

62 Vận hành máy nén khí áp lực từ (8kg/cm2) trở lên để sản xuất và sửa chữa 

các chi tiết vũ khí. 

Chịu ảnh hưởng của rung và tiếng ồn rất cao 
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Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

63 Vận hành búa máy đế sản xuất các chi tiết vũ khí. Chịu tác động của nhiệt độ cao, rung động lớn 

và tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép. 

64 Cán nhôm lạnh để sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, tư thế lao động gò bó, 

chịu tác động của tiếng ồn cao. 

65 Nung, ép định hình đồng, nhôm để sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng 

ồn và hơi khí độc. 

66 Kéo dây đồng và nhôm để phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với tiếng ồn 

lớn. 

67 Hấp, ủ nhôm để phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, nóng, thường xuyên 

làm việc trong môi trường bụi. 

68 Sơn tĩnh điện để phục vụ sản xuất các chi tiết vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, 

nóng. 

69 Mài khô kim loại các chi tiết vũ khí. Tiếp xúc với bụi đá mài, bụi kim loại và tiếng 

ồn. 

70 Chà sáng, cạo rỉ, đánh bóng các chi tiết vũ khí bằng kim loại. Tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác 

động của ồn, bụi nồng độ cao. 

71 Khoan, phay, bào, tiện gang các chi tiết vũ khí. Căng thắng thị giác, tập trung chú ý cao. 

72 Bả ma tít và sơn xì thân máy các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của dung 

môi pha sơn và hơi xăng. 

73 Rèn búa máy từ 350 kg trở lên để sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, nóng và tiếng ồn rất 

cao, ảnh hưởng đến thính giác. 

74 Công nhân vận hành trạm biến thế từ 110 KV trở lên phục vụ sản xuất vũ 

khí, đạn. 

Căng thẳng thần kinh tâm lý, chịu tác động 

của điện từ trường cao, ảnh hưởng nhiều đến 

sức khoẻ 
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Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

75 Rèn thủ công các chi tiết vũ khí. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động 

của nóng, bụi và khí CO. 

76 Phá khuôn đúc bằng chày hơi sản xuất các chi tiết vũ khí đạn. Nặng nhọc, nóng, bụi, rung. 

77 Vận hành máy đột dập kim loại sản xuất các chi tiết vũ khí. Nóng, ồn, rung, căng thẳng thị giác. 

78 Đốt, vận hành lò ủ kim loại để sản xuất các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên 

chịu tác động của nhiệt độ cao, CO và C02. 

79 Vận hành máy dập, dũa, mài bi kim loại để sản xuất các chi tiết vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc với rung, ồn và hoá 

chất độc. 

80 Tiện gang các chi tiết thân đạn. Bụi, căng thẳng thị giác, tập trung chú ý cao. 

81 Tráng, sơn cách điện dây điện của các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, chịu tác động của tiếng 

ồn và hơi khí độc. 

82 May công nghiệp, may khâu da hàng quân sự. Tư thế lao động gò bó, công việc đơn điệu, 

căng thẳng thị giác và mệt mỏi thần kinh tâm 

lý. 

83 Cán tráng, cán hình vải cao su các chi tiết vũ khí. Ảnh hưởng của ồn, xăng và S02. 

84 Lưu hoá các sản phẩm cao su các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với các hoá 

chất độc. 

85 Chế tạo, sản xuất ống cao su chịu áp lực thuộc các chi tiết vũ khí. Nặng nhọc, tiếp xúc với các hoá chất xúc tác, 

lưu huỳnh. 

86 Sửa chữa cơ, điện các máy công cụ, máy in, xén tài liệu quân sự. Làm việc trong môi trường có hoá chất độc, tư 

thế lao động gò bó. 

87 Sản xuất, quấn ống giấy bao gói vật liệu nổ phục vụ sản xuất hàng quân sự. Chịu tác động của nóng, hoá chất độc, bụi 

trong suốt ca làm việc. 

88 Lái xe vận tải chuyên dùng chở hoá chất phục vụ sản xuất quốc phòng. Chịu tác động của ồn, rung, hoá chất độc, 
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Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

nguy hiểm, căng thẳng thần kinh. 

89 Hoá nghiệm, kiểm tra chất lượng hoá chất phục vụ sản xuất quốc phòng. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại. 

90 Đo lường, kiểm định, hiệu chỉnh và sửa chữa phương tiện đo trong dây 

chuyền sản xuất vũ khí, đạn, thuốc phóng, thuốc nổ, nhiên liệu tên lửa và 

các sản phẩm trung gian. 

Công việc nặng nhọc; thường xuyên tiếp xúc 

với các hóa chất độc hại như: NO, N02, S02, 

SO3, DNT, DBP, Xentralit, ête. 

91 Sản xuất mạch in thuộc các chi tiết vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất (mạ đồng, 

mạ thiếc, chất ăn mòn FeCl3; Axêtôn, Benzen...) 

và các dung dịch rửa phim, hãm ảnh, tẩy cản 

quang. 

92 Sản xuất khí phục vụ quốc phòng. Công việc nặng nhọc, làm việc trong môi 

trường nguy hiểm, có nguy cơ cháy, nổ cao. 

93 Sản xuất ống khuếch đại ánh sáng thuộc các chi tiết vũ khí. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất như: 

H2S04, HNO3, TCE... 

94 Hàn lăn các chi tiết vũ khí. Công việc nặng nhọc, tư thế gò bó, thường 

xuyên tiếp xúc với dung dịch làm mát cực 

máy hàn. 

95 Siêu âm từ tính chi tiết vũ khí. Tiếp xúc hơi khí độc, bức xạ điện từ, căng 

thẳng thị giác. 

96 Thiết kế tàu quân sự (tính toán kết cấu, lập bản tính, bản vẽ, tính toán kiểm 

tra độ bền kết cấu). 

Quá trình làm việc bị tiêu hao năng lượng, 

thao tác đơn điệu, căng thẳng thị giác, thần 

kinh mệt mỏi và gánh nặng thông tin. 

97 Lắp đặt, thử khi chế tạo độ bền các chi tiết kết cấu tàu quân sự. Điều kiện làm việc có độ ồn lớn, âm thanh 

chói từ va chạm, chà sát kim loại, các khí thải 

công nghiệp và bụi kim loại. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

98 Vận hành hệ thống cấp nước, điện phục vụ cho sản xuất thuốc phóng, thuốc 

nổ, nhiên liệu tên lửa và các sản phẩm trung gian. 

Môi trường làm việc ồn, rung. 

99 Thủ kho, bốc xếp tại kho chứa sản phẩm pháo hoa, pháo hoa nổ Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc rất nguy hiểm, dễ cháy nổ, 

tiếp xúc với thuỷ ngân, hoá chất độc, ảnh 

hưởng tới hệ thần kinh, tiêu hoá, miễn dịch. 

100 Nhúng dung dịch keo hỗn hợp tạo khuôn đúc mẫu chảy các chi tiết vũ khí 

đạn, tên lửa. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Thường xuyên tiếp xúc với môi trường 

nóng bức, thường xuyên tiếp xúc với hoá chất 

độc hại nồng độ cao, tư thế lao động gò bó, 

căng thẳng thần kinh tâm lý 

101 Vận hành, sửa chữa máy tiện băng dài, máy rèn, máy khoan, máy doa sâu 

sản xuất nòng súng. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định, môi trường có tiếng ồn lớn, rung động 

lớn, tư thế lao động gò bó, tiếp xúc với dầu 

mỡ. 

102 Vận hành máy cắt laze, vận hành máy ép thuỷ lực sản xuất trang bị chống 

đạn 

Làm việc không theo giờ cố định, tư thế lao 

động gò bó chịu tác động của nóng, khói bụi, 

tiếng ồn, nhiệt độ, áp suất cao (lò hơi), tiếp 

xúc hóa chất độc hại: sử dụng vật liệu keo 

830, 1430 + bột, cát (cát zircon, bột zircon, 

cát Mã Lai, bột Mã Lai) ; hoá chất phụ gia 

khử bọt, thấm ướt để đúc PG9, OG9, chi tiết 

tên lửa Igla… 

103 Ép sáp các chi tiết vũ khí, đạn 

 

Làm việc không theo giờ cố định, công việc 

nguy hiểm rủi ro khi đóng mở khuôn, vệ sinh 
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Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

máy ép, thay khuôn. Tiếp xúc hoá chất độc 

hại (chất chống dính khuôn), nguy cơ viêm 

da, dị ứng. 

104 Vận hành máy dán có tần số siêu âm phục vụ sản xuất nghi binh, nghi trang 

quân sự 

Làm việc không theo giờ cố định, tiếp xúc với 

tiếng ồn, sóng siêu âm, khí độc, căng thẳng 

thần kinh, thị giác. 

105 
Vận hành, sửa chữa máy kéo sợi, máy dệt phục vụ sản xuất nghi binh, nghi 

trang quân sự 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định, tiếp xúc với tiếng ồn, hơi nóng, hơi khí 

độc, căng thẳng thần kinh, thị giác.. 

106 Quấn ống phóng composite phục vụ sản xuất vũ khí đạn 

 

Làm việc không theo giờ cố định, tư thế lao 

động gò bó chịu tác động của bụi thủy tinh 

trong quá trình cắt quấn tiện, nguội bề mặt; 

hơi keo khi pha keo, quấn ống, tiếp xúc trực 

tiếp với da do bụi thủy tinh khuếch tán trong 

không khí. Sử dụng vật liệu vải sợi composite, 

keo epoxy, đóng rắn epoxy phoenix, epoxy 

hardener 8211, vừa cuốn vừa đổ keo ống 

phóng sản phẩm súng. 

107 Xử lý mặt ngoài bằng hoá chất các chi tiết cơ khí phục vụ sản xuất quốc 

phòng 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Môi trường làm việc luôn có khí SO2; 

NO2; NO. thường xuyên tiếp xúc với các loại 

hóa chất tẩy rửa, axit, chất oxy hoá mạnh. làm 

việc trong môi trường nóng (các bàn sấy, bể 

tẩy rửa gia nhiệt); ẩm ướt do tiếp xúc với các 

dung dịch tẩy rửa.. 

108 Hướng dẫn thực hành, đào tạo nghề cho học viên trên các máy tiện, máy Người lao động làm việc không theo giờ cố 
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phay, máy mài, máy khoan, máy rèn, máy hàn, lò nhiệt luyện, lò nấu kim 

loại, dây chuyền mạ, phòng thí nghiệm hóa học 

định, môi trường có nhiệt độ cao, khói bụi, 

ánh sáng khi hàn, hoá chất độc hại, tiếng ồn 

lớn, dầu mỡ; tiếp xúc các hoá chất như axit 

clohydric, natri hydroxit, hóa chất mạ (như 

kẽm sunfat, niken sunfat, đồng sunfat), chất 

tẩy dầu mỡ, chất làm bóng, chất thụ động hóa 

109 Nghiên cứu, chế thử, chế tạo, thử nghiệm các bộ phận tên lửa và tổ hợp tên 

lửa tại các Viện nghiên cứu 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nguy hiểm, dễ cháy nổ, nhiệt 

độ cao, áp suất cao (300 - 1200 at), ni tơ lỏng 

(-1960oC). Tiếp xúc với hoá chất độc hại 

(thuỷ ngân, Thallium, axit và các hoá chất, 

các loại sơn, keo đặc chủng, hợp chất tẩy rửa 

làm sạch sản phẩm. 

110 Nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm sơn, các chi tiết cao su, thực hiện anod hoá 

nhôm phục vụ hàng quân sự; Nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm, phôi ống 

composit từ vải, sợi thuỷ tinh dùng cho sản xuất vũ khí tại các Viện nghiên cứu 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Làm việc trong môi trường tiếp xúc hóa 

chất độc hại (axitsunfuric, oxalic, phosphoric, 

dung môi hữu cơ, epoxy, chất đóng rắn, dung 

môi, sợi thủy tinh gây kích ứng, kim loại 

nặng, phụ gia chống ăn mòn…). Bụi, khí độc 

(khí SO₂, bụi mịn, hơi hóa chất, bụi sợi thủy 

tinh). Tiếng ồn (thiết bị khuấy, máy thử 

nghiệm, máy ép, máy cán cao su). 

111 Vận hành máy cắt, máy may, máy in, vận hành dây chuyền bán tự động và 

tự động trong sản xuất bao bì bảo quản thuốc nổ 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

chịu tác động của nóng, ồn, bụi, tư thế lao 

động gò bó. Tiếp xúc với tiếng ồn lớn, nhiệt 

độ cao và bụi, hơi khí độc: xylen, axeton, 
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flexo 

112 Trực tiếp chỉ huy kỹ thuật, kiểm tra, giám sát an toàn trong dây chuyền sản xuất 

thuốc phóng, thuốc nổ và các sản phẩm trung gian 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc có nguy cơ cháy nổ, mất an 

toàn, tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại, 

tiếng ồn lớn 

113 Sản xuất dụng cụ, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, 

bảo quản, sửa chữa, tháo gỡ, xử lý đạn dược. 

Thường xuyên không theo khung giờ cố định 

khi có nhiệm vụ đặc biệt, chấp hành điều động 

đột xuất khi có sự cố hỏng hóc máy móc tại 

các phân xưởng sửa chữa đạn, xử lý đạn, tư 

thế lao động gò bó chịu tác động của nóng, 

ồn, bụi. 

114 Lái xe cẩu, xe công trình, máy công trình trong các kho quân khí Thường xuyên không theo khung giờ cố định 

khi có nhiệm vụ đặc biệt. Thường xuyên làm 

việc ngoài trời, chịu ảnh hưởng của rung lắc, 

tiếng ồn và bụi 

115 Vận hành máy tiện, máy phay, máy mài, máy khoan, máy rèn, máy hàn 

trong sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng các chi tiết vũ khí, đạn dược 

Làm việc không theo giờ cố định. Làm việc 

trong môi trường có tiếng ồn lớn, thường 

xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nóng, ồn, tiếp xúc 

với hoá chất độc hại, nguy cơ cháy nổ cao. 

116 Sơn tĩnh điện các chi tiết vũ khí, đạn dược Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên 

tiếp xúc với hóa chất độc hại, bụi gỉ sắt, tiếng 

ồn. Nơi làm việc nóng, thiếu không khí, gò 

bó, căng thẳng thần kinh 

XI. BẢO ĐẢM QUÂN SỰ (HẬU CẦN). 
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ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Mang vác hàng quân sự bằng phương tiện vận tải thô sơ, bằng sức người ở 

vùng núi cao hiểm trở. 

Làm việc ở vùng đèo dốc, công việc thủ công 

nặng nhọc nguy hiểm. 

2 Trực tiếp tìm kiếm, khảo sát, cất bốc, quy tập, vận chuyển hài cốt liệt sĩ. Công việc nặng nhọc, làm việc khu vực rừng 

núi hẻo lánh, độc hại, tiếp xuc với các sinh vật 

gây bệnh. 

3 Pháp y quân đội trực tiếp khai quật, mổ tử thì. Tiếp xúc với xác chết lâu ngày, dễ nhiễm độc, 

nhiễm bệnh, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

4 Điều khiển xuồng chuyển tải kéo tay ở các đảo xa. Công việc ngoài trời nặng nhọc, nguy hiểm, 

tiếp xúc với sóng gió, sinh vật có hại. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Làm việc trong các labor phòng nguyên, phòng hóa, phòng vi sinh vật quân 

sự. 

Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, sinh vật có. 

hại, nguykiểm, có nguy cơ lây nhiễm. 

2 Sĩ quan, thuyền viên tàu, xà lan vận tải quân sự trên biển. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động sóng gió, rung, xóc, ồn, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

3 Khảo sát, thi công, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thu hồi kho bể tuyến 

ống xăng dầu quân sự vùng rừng núi. 

Làm việc ngoài trời, ở các khu vực đèo dốc 

công việc nặng nhọc, độc hại. 

4 Trực tiếp chỉ đạo khống chế, dập tắt, tẩy uế các ổ dịch, tẩy uế chiến trường 

thảm họa. 

Tiếp xúc với mầm bệnh, sinh vật có hại, xác chết 

và hóa chất độc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 
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5 Ngâm tẩm, phơi gỗ phục vụ cho quân sự. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động 

của các hoá chất độc mạnh như a sen, 

Focmon. 

6 Bảo quản cụm chi tiết phụ tùng vật tư; vũ khí trang bị kỹ thuật trên dây 

chuyền bảo quản hoá - Sơn điện di. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất, dầu mỡ, 

bụi silic, bụi sơn, gỉ, bột đá, dung môi, cao su. 

7 Tráng giấy bằng hoá chất bảo quản hàng quân sự. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác 

động của nhiệt độ cao, hoá chất độc. 

8 Lái xe ô tô phục vụ đơn vị xe tăng huấn luyện chiến thuật. Lái xe qua các đường hẹp, đường đèo, dốc 

nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

9 Nhân viên quân y nghiên cứu, kiểm tra, đo đạc khảo sát môi trường lao 

động quân sự. 

Công việc lưu động, trực tiếp tiếp xúc với hoá 

chất độc, nguy hiểm. 

10 Thủ kho, bảo quản, bốc xếp, hóa nghiệm xăng dầu quân sự. Thường xuyên tiếp xúc xăng, dầu mỡ và các 

hóa chất độc hại. 

11 Phun cát, phun bi tẩy rỉ, phun kẽm hàng quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với bụi silic, hơi, khí 

đôc. 

12 Lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên trách tại các đơn vị quân đội. Cường độ làm việc cao, tiêu hao năng lượng 

lớn, tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hiểm đến 

tính mạng và căng thẳng thần kinh tâm lý. 

13 Kiểm định viên, kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, 

thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong quân 

đội 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường 

xuyên tiếp xúc với hóa chất độc như: Ether, 

methanol, acid H2SO4 đặc nóng, thủy ngân, 

benzen, toluen..., nơi làm việc chật hẹp, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 
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ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

  

1 Đo bức xạ siêu cao tần quốc phòng; xét nghiệm hóa chất công nghiệp quốc 

phòng. 

Ảnh hưởng tiếng ồn, điện từ trường siêu cao 

tần và hóa chất độc hại. 

2 Làm việc trong buồng tăng, giảm áp. Chịu ảnh hưởng của áp lực tăng, giảm, thiếu 

dưỡng khí. 

3 Sĩ quan, thuyền viên tàu, thuyền xà lan vận tải quân sự đường sông. Điều kiện làm việc gò bó, chật hẹp, ẩm ướt, 

tiếp xúc hóa chất độc hại từ hàng quân sự, ồn. 

4 Làm việc trong xe tiêu tẩy quân sự. Nóng, tiếp xúc hóa chất độc hại. 

5 Áp tải hàng hóa quân sự theo tàu hỏa, tàu thủy. Lựu động theo tàu, chật hẹp, nóng ồn, tiếp xúc 

yếu tố độc hại nguy hiểm. 

6 Bảo vệ, cảnh vệ, cứu hỏa trong khu vực tổng kho xăng dầu quân sự. Tiếp xúc độc hại, nguy hiểm; cẳng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

7 Thử lực động cơ ô tô; thử bơm cao áp; thử xe ô tô đường dài; lái xe ô tô thử 

nghiệm quân sự. 

Nơi làm việc nóng, rất ồn, rung xóc liên tục. 

8 Tẩy rửa A xít hàng quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với hơi axit. 

9 Thợ mộc phục vụ hàng quân sự Nơi làm việc nóng, ồn, bụi, thường xuyên tiếp 

xúc hoá dung môi hữu cơ, chất bảo quản. 

10 Thợ sấy, tháo gỡ khuôn đúc hàng quân sự. Công việc nặng nhọc, tiếp xúc với nóng, bụi, 

hơi khí độc. 

11 Pha chế thuốc phòng gỗ mục. Công việc thủ công, nặng nhọc, chịu tác động 

của hoá chất độc mạnh. 

12 Gò tôn dày từ lmm trở lên để lắp giáp (xe tăng, pháo). Công việc nặng nhọc, nóng, ảnh hưởng của 
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bức xạ nhiệt, CO2 và ồn rất cao. 

13 ép doăng cao su, da, nhựa PVC, PA, PE thay thế các chi tiết súng, pháo. Công việc nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc 

với nóng, ồn, hoá chất độc. 

14 Thợ vận hành trạm khí nén máy phát điện. Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu, chịu tác 

động của độ rung, tiếng ồn cao. 

15 Vận hành dây chuyền sản xuất chất ÊtylBrômua phục vụ cho quân sự. Làm thủ công, tiếp xúc với hoá chất độc, bụi, 

ảnh hưởng tới hệ hô hấp. 

16 Thợ sửa chữa trạm nguồn điện quân sự. Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên 

tiếp xúc với xăng dầu, hoá chất. 

17 Kiểm định, KCS xe máy quân sự. Công việc nặng nhọc, thường xuyên làm việc 

trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. 

18 Thợ sửa chữa ô tô, tàu quân sự. Công việc nặng nhọc luôn tiếp xúc với dầu 

mỡ, tư thế gò bó, chịu tác động của tiếng ồn 

lớn. 

19 Thủ kho quân y, bảo quản, cấp phát thuốc ở kho dự trữ chiến lược. Lao động trong môi trường kín, tiếp xúc trực 

tiếp với các loại hoá chất, gây căng thẳng thần 

kinh. 

20 Nhân viên bảo mật làm việc trong phòng máy vi tính, máy phô tô. Thường xuyên làm việc trong phòng kín, tiếp 

xúc hơi khí độc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

21 Xử lý và soạn tin tình báo, bảo mật trên máy vi tính. Cường độ lao động cao, căng thẳng thị lực, thần 

kinh tâm lý. 

22 Thợ sửa chữa điện, nước trong đơn vị quân đội. Tư thế làm việc gò bó, nguy hiểm. 

23 Nhân viên hoá nghiệm phục vụ cho bảo quản hàng quân sự. Thường xuyên tiếp xúc với các hoá chất độc. 

24 Phun xốp vào khoang giữa vách tàu chiến đấu. Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc, 
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nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn. 

25 Làm vệ sinh trong cơ quan, đơn vị quân đội. Lao động thủ công, thường xuyên tiếp xúc với 

chất thải hôi, thối. 

26 Nhân viên quân y lấy mẫu, vận chuyển mẫu, làm xét nghiệm đối với các mầm bệnh 

(vi khuẩn, vi rút). 

Chịu tác động của các yếu tố độc hại, nguy 

hiểm của môi trường. 

27 Nấu ăn tại các bếp ăn trong Quân đội. Công việc độc hại, nguy hiếm làm việc theo 

ca, chịu tác động của bụi, nóng. 

28 Thủ kho, bảo quản cấp phát vật tư quân y ở kho cấp chiến dịch. Nơi làm việc kín, nóng, tiếp xúc trực tiếp với 

hoá chất. 

29 Thợ sửa chữa ô tô, tàu và sửa chữa, sản xuất, đóng mới xuồng quân sự. Công việc nặng nhọc luôn tiếp xúc với dầu mỡ, 

tư thế gò bó, chịu tác động của tiếng ồn lớn. 

30 Nhân viên khoa xét nghiệm tại bệnh viện hạng B tuyến quân khu, quân 

chủng. 

Thường xuyên tiếp xúc với hoá chất độc hại, 

mầm bệnh nguy hiểm. 

31 Nuôi trồng hải sản ở Trường Sa, DK1. Thường xuyên làm việc ngoài trời, môi trường 

lao động ẩm ướt, chịu tác động của sóng, gió. 

32 Thợ trạm khắc, sản xuất các loại con dấu phục vụ nhiệm vụ quân sự quốc 

phòng. 

Làm việc trong phòng kín, tiếp xúc với bụi, 

ồn. 

33 Lái xe nghi lễ mui trần; Lái xe kéo mooc (Linh xa A, Linh xa B) phục vụ lễ 

tang cấp Nhà nước. 

Bảo đảm cho nhiệm vụ cấp Nhà nước, làm việc 

trong điều kiện áp lực, căng thẳng thần kinh, tâm 

lý, tư thế gò bó, môi trường làm việc nặng nhọc, 

tiếp xúc trực tiếp với xăng, dầu độc hại. Công việc 

ngoài trời nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với điều 

kiện thời tiết như nóng lạnh, mưa, bụi, căng thẳng 

thị giác và chịu tác động của ồn, rung. 

34 Lái xe phục vụ nghi lễ, tang lễ cấp Nhà nước. Công việc lưu động, nguy hiểm, nặng nhọc, 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

chịu tác động của của ồn và rung, thực hiện 

nhiệm vụ trong điều kiện thường xuyên đi 

theo đoàn, áp lực, căng thẳng thị giác, thần 

kinh, áp lực bảo đảm an toàn giao thông, cự ly 

và tốc độ khi hành quân cơ giới. 

35 Trưng cất EtylBrômua, sấy silycagen. Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại tiếp xúc 

với bụi, hoá chất, căng thẳng thị giác, thần 

kinh, tâm lý. 

XII. BẢO VỆ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

 

1 Làm thuốc bảo quản thi hài Chủ Tịch Hồ Chí Minh và thi thể thực nghiệm; 

vận hành, bảo quản, sửa chữa thiết bị kỹ thuật quan tài trong cộng trình 

lăng. 

Thường xuyên tiếp xúc hóa chất độc mạnh, 

làm việc dưới hầm ngầm, thiếu dưỡng khí, 

nhiệt độ thấp, rất căng thẳng thần kinh tâm lý.  

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 
Trực chỉ huy kỹ thuật, vận hành, bảo quản, sửa chữa, các hệ thống thiết bị 

kỹ thuật, kết cấu kiến trúc trong công trình lăng. 

Làm việc dưới hầm ngầm, thiếu dưỡng khí, 

nhiệt độ thấp, tiếng ồn lớn, công việc đơn 

điệu, chịu ảnh hưởng điện từ trường. 

2 Tiêu binh danh dự cửa lăng; tiêu binh danh dự thi hài. Công việc đòi hỏi tập trụng chú ý rất cao, tư 

thế gò bó, đơn điệu, mệt mỏi, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV  
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

 

1 Bảo quản, sửa chữa kết cấu kiến trúc công trình lăng và các thiết bị kỹ thuật 

ngoài công trình. 

Làm việc ngoài trời công viêc năng nhọc. 

2 Làm việc, bảo quản, sửa chữa thiết bị kiến trúc trong công trình ngầm dự 

phòng quốc phòng. 

Làm việc trong hầm ngầm, ẩm thấp, thiếu 

dưỡng khí, ánh sáng, công việc đơn điệu gò 

bó. 

3 

Gác vũ trang bảo đảm an ninh công trình lăng. 

Làm việc ngoài trời, công việc độc lập, nguy 

hiểm, căng thẳng thần kinh. 

4 Trực bảo đảm an ninh trong và ngoài công trình lăng. Làm việc trong hầm ngầm, thiếu dưỡng khi, 

công việc đơn điệu gò bó. Căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

5 Trực điều hành và trực tiếp làm nhiệm vụ đón tiếp tuyên truyền trong và 

ngoài công trình lăng. 

Thường xuyên làm việc ngoài trời nắng nóng, 

cường độ lao động cao, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

6 Cảnh vệ đặc biệt bảo vệ Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm việc nơi chật hẹp, thiếu dưỡng khí, nhiệt độ 

trong công trình thấp, nhiệt độ ngoài trời cao. 

XIII. BẢN ĐỒ QUÂN SỰ 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 
Chụp ảnh địa hình trên không. 

Nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của thay đổi áp 

suất, nhiệt độ, tiếng ồn, rung xóc. 

2 Đo đạc địạ hình quân sự vùng rừng sâu, núi cao, hải đảo. Làm việc ngoài trời, ở vùng nhiều đèo dốc, 

hiểm trở, công việc nặng nhọc, ảnh hưởng thị 

lực. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV  

(TT20 = 02) 

1 Chế bản đồ, mài bản kẽm, in bản đồ quân sự. Làm việc trong phòng kín, thiếu ánh sáng, 

dưỡng khí, tiếp xúc với bụi, ồn và hoá chất. 

2 Bảo quản, tráng, rửa phim ảnh bản đồ quân sự. Làm việc trong phòng kín, thiếu ánh sáng, 

dưỡng khí, tiếp xúc với hoá chất độc hại. 

 

XIV. BIÊN PHÒNG 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI  

  

1 Làm nhiệm vụ tuần tiễu trên tàu cao tốc. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm 

việc chật hẹp, rung xóc, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

2 
Bộ đội các đồn biên phòng nơi đặc biệt khó khăn (có phụ cấp đặc biệt =1). 

Công việc nặng nhọc, gian khổ, đi lại khó 

khăn, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Phân giới cắm mốc, biên giới. Thường xuyên làm việc ở vùng núi cao, hiểm 

trở, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, 

nhiệm vụ phức tạp, nguy hiểm, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

4 Phòng chống tội phạm ma tuý. Nhiệm vụ độc lập, luôn cơ động, phân tán, 

môi trường hoạt động độc hại, khó khăn, nguy 

hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

5 Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ ở địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn, 

gian khổ. 

Thường xuyên hoạt động trong điều kiện thời 

tiết khí hậu, môi trường độc hại, khó khăn, 

nguy hiểm, căng thẳng thần kinh tâm lý. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

6 Tuần tra trên biển của các Hải Đoàn, Hải Đội thuộc Bộ Đội Biên phòng. Thường xuyên chịu tác động của sóng, gió, 

rung, xóc lớn, công việc nặng nhọc, rất nguy 

hiểm, nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

7 Chăn nuôi, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ. Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, 

căng thẳng, dễ gây nhiễm bệnh. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Tuần tra trên biển. Nơi làm việc chật hẹp, chịu tác động sóng gió, 

rung xóc, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

2 Trinh sát biên phòng, bộ đội ở các đồn biên phòng vùng rừng sâu, núi cao 

và đảo xa. 

Công việc nặng nhọc, độc lập nơi địa hình 

phức tạp, khó khăn, cẳng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

3 Nuôi và huấn luyện chó nghiệp vụ. Công việc nặng nhọc, phức tạp, nguy hiểm, dễ 

nhiễm bệnh. 

XV. TỔNG CÔNG TY TRỰC THĂNG VIỆT NAM 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV  

1 Làm thủ tục, đưa đón hành khách tại sân bay quân sự. Thường xuyên làm việc ngoài trời, mưa, 

nóng, nắng, hơi xăng dầu. 

XVI. NGHI LỄ QUÂN ĐỘI 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V  

 

1 Quân nhạc, tiêu binh danh dự. Làm việc ngoài trời, chịu tác động của thời 

tiết nóng, lạnh. 

XVII. TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG QUÂN SỰ 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

 

1 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng  kính phẳng, kính song phẳng, phương tiện đo và trang bị 

lĩnh vực chiều dài. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu, mỡ, 

cồn, ete, hóa chất tẩy rửa, chống mốc trong 

môi trường kín, khắc nghiệt, dễ cháy nổ, thao 

tác lặp lại, thời gian kéo dài, nặng nhọc, tốn 

nhiều sức, nguy hiểm, yêu cầu tập trung thị 

lực cao, thần kinh căng thẳng, mệt mỏi...; cơ 

động làm việc tại các đơn vị, ngoài hiện 

trường, tại thực địa với đặc điểm làm việc 

khắc nghiệt. 

2 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng  phương tiện đo, trang bị cơ khí, súng, pháo, xe các loại. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu, mỡ, 

cồn, ete, hóa chất tẩy rửa, chống mốc trong 

môi trường kín, khắc nghiệt, dễ cháy nổ, thao 

tác lặp lại, thời gian kéo dài, nặng nhọc, tốn 

nhiều sức, nguy hiểm, yêu cầu tập trung thị 

lực cao, thần kinh căng thẳng, mệt mỏi; cơ 

động làm việc tại các đơn vị, ngoài hiện 

trường, tại thực địa với đặc điểm làm việc 

khắc nghiệt.  

3 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng các loại phương tiện đo khối lượng, lực, quả cân,  cân 

chuẩn, máy chuẩn lực. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu, mỡ, 

cồn, ete, hóa chất tẩy rửa, chống mốc trong 

môi trường kín, khắc nghiệt, dễ cháy nổ, thao 

tác lặp lại, thời gian kéo dài, nặng nhọc, tốn 

nhiều sức, nguy hiểm, yêu cầu tập trung thị 

lực cao, thần kinh căng thẳng, mệt mỏi...; cơ 

động làm việc tại các đơn vị, ngoài hiện 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

trường, tại thực địa với đặc điểm làm việc 

khắc nghiệt. 

4 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng, phương tiện đo tỷ trọng, nhớt, nhiệt độ, áp suất, dung tích, 

tốc độ vòng quay. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng dầu, mỡ, 

cồn, ete, hóa chất tẩy rửa, chống mốc trong 

môi trường kín, khắc nghiệt, dễ cháy nổ, thao 

tác lặp lại, thời gian kéo dài,  nặng nhọc, tốn 

nhiều sức, nguy hiểm, yêu cầu tập trung thị 

lực cao, thần kinh căng thẳng, mệt mỏi...; cơ 

động làm việc tại các đơn vị, ngoài hiện 

trường, tại thực địa với đặc điểm làm việc 

khắc nghiệt.  

5 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng  phương tiện đo, khí tài quang học quân sự. 

Thường xuyên tiếp xúc với xăng, dầu, mỡ, 

cồn, ete, hóa chất tẩy rửa, chống ẩm mốc, 

nguồn sáng tử ngoại, tia lade, bức xạ UV,.. 

trong môi trường kín, khắc nghiệt, dễ cháy nổ, 

thao tác lặp lại, thời gian kéo dài,  tốn nhiều 

sức, nguy hiểm, yêu cầu tập trung thị lực cao, 

thần kinh căng thẳng, mệt mỏi,...cơ động làm 

việc tại các đơn vị, ngoài hiện trường, tại thực 

địa ... với đặc điểm làm việc khắc nghiệt. 

6 Kiểm định, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, sửa chữa, thử nghiệm, giám 

định chất lượng các phương tiện đo, trang bị điện, vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin. 

Thường xuyên tiếp xúc với bức xạ điện từ 

cường độ cao; sóng vô tuyến công suất lớn, 

tần số cao; cao áp; tiếng ồn cường độ lớn; hóa 

chất độc hại; thời gian làm việc dài, thao tác 

lặp lại; căng thẳng thần kinh; cơ động làm 

việc tại các đơn vị, ngoài hiện trường, tại thực 

địa...với đặc điểm làm việc khắc nghiệt. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

7 Nghiên cứu, chế thử các loại vật tư tiêu hao bảo đảm cho bảo quản, niêm 

cất, tăng hạn, kéo dài tuổi thọ của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và khí 

tài quân sự. 

Làm việc trong các phòng thí nghiệm, tiếp 

xúc trực tiếp với các loại hoá chất độc hại, 

nguy hiểm; môi trường độc hại, căng thẳng 

thần kinh, tâm lý và tiêu hao năng lượng. 

XVIII. ĐIỀU TRA - BẢO VỆ - TRINH SÁT 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI VI 

 

1 Quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại các cơ sở giam giữ 

trong quân đội. 

Thường xuyên bám sát phạm nhân trong lao 

động cải tạo ngoài trời dưới điều kiện thời tiết 

khắc nhiệt; sẵn sàng nguy hiểm đến sức khỏe 

vì đối tượng phạm nhân chống đối, manh 

động; ở vùng sâu, vùng xa, căng thẳng thần 

kinh, tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Tuần tra, canh gác vũ trang bảo vệ các mục tiêu trọng yếu. Làm việc độc lập ngoài trời, trực tiếp giải 

quyết người, hàng hóa, phương tiện ra vào 

mục tiêu dưới thời tiết mưa gió, nắng, nóng 

bức mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, tiêu hao 

sức khỏe lớn. 

2 Trinh sát bộ đội. Công việc ngoài trời nặng nhọc, trực tiếp, độc 

lập, đòi hỏi tinh thần tập trung, linh hoạt, thể 

lực khỏe mạnh, kỹ năng vận động các động tác 

linh hoạt; làm việc trong điều kiện áp lực, căng 

thẳng thần kinh, tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

1 Điều tra án hình sự. Công việc nguy hiểm, thường xuyên lưu động 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

(xác minh lời khai, thu thập chứng cứ), căng 

thẳng thần kinh, tâm lý. 

2 Lực lượng kiểm soát quân sự chuyên nghiệp. Nhiệm vụ phức tạp, tính chất nhiệm vụ trọng 

yếu; địa điểm và mục tiêu bảo vệ luôn vận 

động, không cố định; các nhiệm vụ đều thực 

hiện ngoài doanh trại, tiếp xúc nhiều đối 

tượng, có nguy cơ cao đến an toàn tính mạng 

bản thân và VKTB khi thực hiện nhiệm vụ; 

làm việc trong điều kiện áp lực, căng thẳng 

thần kinh, tâm lý, thường xuyên tiếp xúc trực 

tiếp với điều kiện thời tiết như nóng, lạnh, 

mưa, bụi, căng thẳng thị giác và chịu tác động 

của ồn, rung. 

3 Lái xe trinh sát; lái xe chở bộ đội tuần tra, canh gác vũ trang. Làm việc trong điều kiện áp lực, căng thẳng 

thần kinh, tâm lý, tư thế gò bó, môi trường 

làm việc nặng nhọc, tiếp xúc trực tiếp với 

xăng, dầu độc hại. Công việc ngoài trời nặng 

nhọc, tiếp xúc trực tiếp với điều kiện thời tiết 

như nóng lạnh, mưa, bụi, căng thẳng thị giác 

và chịu tác động của ồn, rung. 

4 Giám định kỹ thuật hình sự. Làm việc trong phòng kín, kém thông thoáng, 

chịu ảnh hưởng chất độc, khí độc, căng thẳng 

thần kinh, tâm lý. 

XIX. Y – DƯỢC HỌC QUÂN SỰ 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI V 

 

1 Kiểm định viên thiết bị y tế, kiểm định, kiểm chuẩn, sửa chữa thiết bị y tế Thường xuyên không theo khung giờ cố định 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

như máy chụp X quang, máy chụp cắt lớp vi tính, nồi hấp, nồi hơi, cân. khi có nhiệm vụ đặc biệt. Công việc nặng 

nhọc, độc hại thường xuyên tiếp xúc với tia 

xạ, sóng từ, tiếng ồn, nhiệt, sơn…, nơi làm 

việc chật hẹp, căng thẳng thần kinh tâm lý 

2 Giảng viên, nghiên cứu viên, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên y sinh, dược 

học, hóa học, vật lý nghiên cứu, phân tích độc học, phóng xạ quân sự. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm thường xuyên lưu động tiếp xúc trực tiếp 

các chất có hoạt độ phóng xạ, các chất độc 

bảng A và nhiều các chất độc quân sự nguy 

hiểm.  

3 Can thiệp mạch, nội soi tim mạch trong các bệnh viện quân đội. 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên tiếp xúc trực tiếp làm việc môi trường 

tiếp xúc với tia X, tiếp xúc với hoá chất khử 

trùng, tiếp xúc với bệnh nhân mắc bệnh truyền 

nhiễm (máu, hô hấp, tiêu hoá)., căng thẳng 

thần kinh tâm lý.  

4 Giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ thuật viên mô phôi lâm sàng quân đội. 

 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên tiếp xúc với hóa chất độc như: 

Formaldehyde, Ether, methanol, acid mạnh, 

thủy ngân, benzen, toluen,…, nơi làm việc 

chật hẹp, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG LOẠI IV 

 

1 Nghiên cứu viên, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên y sinh, dược học, hóa 

học, vật lý, dược liệu, pha chế, phân tích, kiểm nghiệm thuốc, dược liệu, 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

nặng nhọc, độc hại thường xuyên tiếp xúc với 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

hóa chất hóa chất độc như: Ether, methanol, acid 

H2SO4 đặc nóng, thủy ngân, benzen, 

toluen…, nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng 

thần kinh tâm lý. 

2 Nghiên cứu viên, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên y sinh, dược học, vi 

sinh, dược lý, pha chế hóa chất, kiểm nghiệm vi khuẩn, vi rút, nấm trong 

mẫu thuốc, kiểm nghiệm độc tính và đánh giá tác dụng của thuốc trên động 

vật thỏ, chuột 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

hóa chất độc, vi khuẩn, nấm, vi rút, chuột, thỏ 

nên có nguy cơ nghiễm hóa chất, vi sinh vật 

và các nguồn bệnh từ động vật…, nơi làm 

việc chật hẹp, căng thẳng thần kinh tâm lý. 

3 Nghiên cứu viên và kỹ thuật viên bào chế, trang bị, nghiên cứu, sản xuất, 

tổng hợp thuốc, hóa dược, hóa chất và dụng cụ, trang bị quân y. 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

hóa chất độc trong quân sự, sóng từ và các tia 

xạ…, nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng thần 

kinh tâm lý. 

4 Thủ kho vật tư hóa chất và nhân viên quản lý chất lượng, tiếp nhận, bảo 

quản, cấp phát thuốc, hóa chất độc, dụng cụ trang bị.  

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

hóa chất độc như: Ether, methanol, toluen…, 

nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

5 Giảng viên, nghiên cứu viên, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên y sinh, dược 

học, hóa học, vật lý, dược liệu, pha chế, phân tích, kiểm nghiệm thuốc, 

dược liệu, hóa chất.. 

Người lao động làm việc không theo giờ cố 

định. Công việc nặng nhọc, độc hại thường 

xuyên tiếp xúc với hóa chất độc như: Ether, 

methanol, acid H2SO4 đặc nóng, thủy ngân, 

benzen, toluen…, nơi làm việc chật hẹp, căng 

thẳng thần kinh tâm lý. 
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TT Tên nghề hoặc công việc 
Đặc điểm về điều kiện lao động 

của nghề, công việc 

6 Giảng viên, nghiên cứu viên, kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên y sinh, dược 

học, vi sinh, dược lý, pha chế hóa chất, kiểm nghiệm vi khuẩn, vi rút, nấm 

trong mẫu thuốc, kiểm nghiệm độc tính và đánh giá tác dụng của thuốc trên 

động vật thỏ, chuột. 

Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên 

tiếp xúc với hóa chất độc, vi khuẩn, nấm, vi 

rút, chuột, thỏ nên có nguy cơ nghiễm hóa 

chất, vi sinh vật và các nguồn bệnh từ động 

vật…, nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng thần 

kinh tâm lý, cơ thể khỏe có thể thích nghi nhờ 

cơ chế điều hòa của hệ thống thần kinh nhưng 

duy trì nhiều năm trong môi trường này sức 

khỏe có thể bị giảm sút 

7 Nghiên cứu viên và kỹ thuật viên bào chế, trang bị, nghiên cứu, sản xuất, 

tổng hợp thuốc, hóa dược, hóa chất và dụng cụ, trang bị quân y. 

Công việc nặng nhọc, độc hại, thường xuyên 

tiếp xúc với hóa chất độc trong quân sự, nơi 

làm việc chật hẹp, căng thẳng thần kinh tâm 

lý. 

8 Thủ kho vật tư hóa chất và nhân viên quản lý chất lượng, tiếp nhận, bảo 

quản, cấp phát thuốc, hóa chất độc, dụng cụ trang bị. 

Làm việc không theo giờ cố định. Công việc 

nặng nhọc, độc hại, thường xuyên tiếp xúc với 

hóa chất độc như: Ether, methanol, toluen…, 

nơi làm việc chật hẹp, căng thẳng thần kinh 

tâm lý. 

 

9 Khám, điều trị, xét nghiệm cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân 

tại các cơ sở giam giữ trong quân đội. 

Công việc nguy hiểm, phức tạp, có nguy cơ 

lây nhiễm bệnh, căng thẳng thần kinh, tâm lý. 

 


